Chủ đề 1. Những vấn đề chung của nền kinh tế thị trường
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ: 
1. Trình bày được vai trò của các hoạt động kinh tế và các chủ thể tham gia trong nền kinh tế thị trường.
2. Trình bày được khái niệm thị trường, các loại thị trường và chức năng của thị trường.
3. Trình bày được khái niệm cơ chế thị trường; ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường.
4. Trình bày được một số vấn đề về cạnh tranh, cung cầu trong nền kinh tế thị trường, bao gồm:
- Khái niệm cạnh tranh; nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh, vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế.
- Xác định được biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh; phê phán những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh.
- Khái niệm cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung.
- Khái niệm cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu.
- Phân tích được mối quan hệ và vai trò của quan hệ cung – cầu trong nền kinh tế.
-  Phân tích được quan hệ cung - cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.
Nhận biết và thực hiện được trách nhiệm của công dân trong việc tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội trong nền kinh tế thị trường
2. Về năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao và bày tỏ được ý kiến.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được các thông tin, trường hợp trong bài học và thực tiễn cuộc sống liên quan đến tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Năng lực đặc thù:
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Ủng hộ những hành vi, việc làm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; phê phán, đấu tranh với những hành vi, việc làm cản trở sự phát triển nền kinh tế thị trường
- Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, khả năng, điều kiện của bản thân trong hoạt động góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế.
3. Về phẩm chất:
- Trách nhiệm:  Tự giác, tích cực thực hiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia lao động, sản xuất kinh doanh để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
II. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CƠ BẢN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
A. Vai trò của các hoạt động kinh tế:
· Hoạt động sản xuất: 
· Khái niệm: Sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội.
· Vai trò: Cung cấp hàng hóa và dịch vụ, tạo ra việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
· Ví dụ thực tiễn: Ngành ô tô Toyota sản xuất xe hơi, nông dân trồng lúa ở Việt Nam cung cấp lương thực.
· Hoạt động phân phối - trao đổi: 
· Khái niệm: Phân phối là hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất, các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm (phân phối cho sản xuất) và phân chia kết quả sản xuất cho tiêu dùng (phân phối cho tiêu dùng). Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm sau khi sản xuất đến tay người tiêu dùng (bao gồm cả tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho sinh hoạt).
· Vai trò: Kết nối cung - cầu, cân bằng thị trường, tăng hiệu quả kinh tế, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực và giảm chi phí lưu thông.
· Ví dụ thực tiễn: Phân phối sản phẩm từ nhà máy đến cửa hàng bán lẻ, trao đổi sản phẩm tại siêu thị, chợ hoặc qua thương mại điện tử.
· Hoạt động tiêu dùng: 
· Khái niệm: Sử dụng sản phẩm và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.
· Vai trò: Thúc đẩy sản xuất, phản ánh mức sống của xã hội, điều tiết nền kinh tế qua thói quen tiêu dùng và phân bổ nguồn lực sản xuất.
· Ví dụ thực tiễn: Người tiêu dùng mua thực phẩm, dịch vụ hàng ngày, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa dựa trên nhu cầu tiêu dùng của thị trường (ví dụ: thực phẩm hữu cơ).
· Mối quan hệ giữa các hoạt động: 
· Sản xuất là cơ bản và quyết định đến phân phối - trao đổi và tiêu dùng. Tiêu dùng là mục đích và động lực của sản xuất, còn phân phối - trao đổi là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
B. Trách nhiệm của mỗi công dân khi tham gia các hoạt động kinh tế:
· Hiểu được kinh tế có vai trò to lớn như thế nào đến quốc gia.
· Thực hiện các hoạt động kinh tế có hiệu quả.
· Thực hiện bằng chính cái tâm của mình, không làm việc cho có vì lợi ích cá nhân.
· Đặc biệt với các hoạt động kinh tế xuất đi nước ngoài, phải có trách nhiệm làm tỉ mỉ, không làm qua loa, gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp, danh dự đất nước.
CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ
A. Vai trò của các chủ thể của nền kinh tế:
· Chủ thể sản xuất: 
· Khái niệm: Người sản xuất và cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường.
· Vai trò: Tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sử dụng vốn, lao động và tài nguyên để thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
· Ví dụ cụ thể: Toyota sản xuất ô tô bằng cách sử dụng công nghệ và lao động để đáp ứng nhu cầu về phương tiện di chuyển, nông dân Việt Nam trồng lúa cung cấp lương thực.
· Chủ thể tiêu dùng: 
· Khái niệm: Người mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.
· Vai trò: Định hướng sản xuất và tạo động lực cho sản xuất phát triển thông qua nhu cầu tiêu dùng.
· Ví dụ cụ thể: Người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng hàng Việt, thúc đẩy sản xuất các sản phẩm nội địa, người tiêu dùng Mỹ lựa chọn thực phẩm hữu cơ, định hướng sản xuất thực phẩm xanh.
· Chủ thể trung gian: 
· Khái niệm: Các cá nhân, tổ chức đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
· Vai trò: Kết nối cung - cầu, cung cấp thông tin, giúp nền kinh tế linh hoạt và hiệu quả, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng thông qua các giao dịch kinh tế.
· Ví dụ cụ thể: Siêu thị như VinMart và Co.opmart phân phối hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, sàn giao dịch chứng khoán kết nối các nhà đầu tư với công ty.
· Chủ thể nhà nước: 
· Khái niệm: Nhà quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
· Vai trò: Quản lý nền kinh tế, tạo môi trường pháp lý và chính trị ổn định, điều tiết vĩ mô và đảm bảo phát triển kinh tế gắn liền với công bằng xã hội và định hướng XHCN.
· Ví dụ cụ thể: Chính phủ Việt Nam ban hành chính sách kích cầu tiêu dùng và thu hút đầu tư, chính sách thuế của nhà nước điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp.
Trách nhiệm của công dân với tư cách là một chủ thể kinh tế tham gia vào các hoạt động kinh tế:
· Chủ thể sản xuất: 
· Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến sản xuất và kinh doanh (ví dụ: doanh nghiệp sản xuất thực phẩm phải tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm).
· Trách nhiệm với người tiêu dùng và xã hội: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ không gây tổn hại đến sức khỏe và lợi ích của con người (ví dụ: một công ty dược phẩm phải đảm bảo thuốc của họ an toàn và hiệu quả trước khi đưa ra thị trường).
· Bảo vệ môi trường: Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất (ví dụ: các nhà máy phải có hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường để giảm thiểu ô nhiễm).
· Chủ thể tiêu dùng: 
· Trách nhiệm với sự phát triển bền vững: Hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ bền vững, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (ví dụ: người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm hữu cơ, hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình bền vững).
· Lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng: Mua sắm các sản phẩm có chứng nhận nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và an toàn (ví dụ: người tiêu dùng ưu tiên chọn sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, như thực phẩm hữu cơ có chứng nhận).
· Phê phán hành vi trái pháp luật trong hoạt động kinh tế: Báo cáo các hành vi gian lận, giả mạo hoặc vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh tế (ví dụ: người tiêu dùng có thể thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hàng giả, hàng nhái trong thị trường).
· Chủ thể trung gian: 
· Lựa chọn hàng hóa đảm bảo chất lượng: Cung cấp và phân phối hàng hóa có chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn. (ví dụ: Các cửa hàng, siêu thị lựa chọn các sản phẩm có chất lượng cao, không bán hàng hóa hết hạn sử dụng để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng).
THỊ TRƯỜNG
1. Khái niệm thị trường:
· Thị trường là tổng hòa các quan hệ kinh tế, nơi nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng thông qua việc trao đổi, mua bán. Giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được xác định dựa trên mức độ phát triển của nền sản xuất. 
· Ví dụ: Chợ truyền thống nơi người dân mua bán hàng hóa hàng ngày, sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada nơi các giao dịch mua bán diễn ra trực tuyến.
· Các nhân tố cơ bản của thị trường bao gồm hàng hóa, tiền tệ, giá cả, người bán, người mua. 
· Ví dụ: Hàng hóa (các sản phẩm nông nghiệp, xe cộ, quần áo), tiền tệ (VNĐ, USD), giá cả (giá gạo, giá vàng), người bán (cửa hàng, doanh nghiệp), người mua (người tiêu dùng, nhà đầu tư).
· Các quan hệ cơ bản của thị trường như hàng hóa – tiền tệ, mua – bán, cung – cầu hình thành các mối quan hệ kinh tế. 
· Ví dụ: Quan hệ mua - bán (người mua trả tiền cho người bán để sở hữu hàng hóa), quan hệ cung - cầu (nhu cầu về khẩu trang y tế tăng mạnh trong đại dịch COVID-19, dẫn đến cung ứng tăng cao).
· Thị trường ở cấp độ cụ thể là những địa điểm, không gian diễn ra hoạt động mua bán như chợ, cửa hàng, phòng giao dịch. 
· Ví dụ: Chợ truyền thống ở địa phương nơi người dân mua bán trực tiếp, phòng giao dịch ngân hàng nơi thực hiện các giao dịch tài chính.
· Thị trường ở cấp độ trừu tượng là các mối quan hệ liên quan đến trao đổi, mua bán (cung – cầu, quan hệ hàng – tiền, quan hệ cạnh tranh) ở cả trong nước và quốc tế. 
· Ví dụ: Quan hệ cung - cầu toàn cầu (thị trường dầu mỏ thế giới bị ảnh hưởng bởi nguồn cung và nhu cầu từ các nước lớn), quan hệ cạnh tranh (các công ty điện tử như Samsung và Apple cạnh tranh thị phần toàn cầu).
2. Các loại thị trường:
· Theo đối tượng giao dịch: 
· Thị trường được phân loại dựa trên hàng hóa hoặc dịch vụ được giao dịch.
· Ví dụ: Thị trường lúa gạo, thị trường dầu mỏ, thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản.
· Theo vai trò của các đối tượng mua bán: 
· Thị trường phân loại theo vai trò của các đối tượng giao dịch như tư liệu sản xuất, tiêu dùng, lao động.
· Ví dụ: Thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng, thị trường lao động, thị trường khoa học - công nghệ.
· Theo phạm vi của quan hệ mua bán: 
· Phân thành thị trường trong nước và quốc tế.
· Ví dụ: Thị trường trong nước (mua bán nông sản giữa các vùng miền), thị trường quốc tế (xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản).
· Theo cách thức gặp nhau của các chủ thể: 
· Phân loại theo cách thức giao dịch, gồm thị trường truyền thống và trực tuyến.
· Ví dụ: Thị trường truyền thống (chợ Bến Thành), thị trường trực tuyến (sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki).
· Theo tính chất và cơ chế vận hành: 
· Phân thành thị trường cạnh tranh hoàn hảo và không hoàn hảo.
· Ví dụ: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo (thị trường rau củ ở nông thôn), thị trường cạnh tranh không hoàn hảo (thị trường smartphone).
· So sánh các thị trường cạnh tranh: 
· Cạnh tranh hoàn hảo: Nhiều người bán, sản phẩm giống nhau, không rào cản, chỉ cạnh tranh về giá (ví dụ: thị trường rau củ quả).
· Cạnh tranh không hoàn hảo: Nhiều người bán, sản phẩm khác biệt, có rào cản, cạnh tranh về nhiều yếu tố (ví dụ: ngành sữa).
· Độc quyền nhóm: Ít người bán, có thể hợp tác, rào cản cao, cạnh tranh về giá, marketing, chất lượng (ví dụ: thị trường viễn thông).
· Độc quyền: Một người bán, không hàng thay thế, rào cản rất cao, cạnh tranh bằng quảng cáo (ví dụ: ngành điện).
3. Các chức năng cơ bản của thị trường:
· Chức năng thừa nhận: 
· Đánh giá và thừa nhận giá trị của hàng hóa và lao động.
· Ví dụ: Thị trường điện thoại di động (iPhone được thừa nhận, Nokia Lumia không được thừa nhận).
· Chức năng thông tin: 
· Cung cấp thông tin về nhu cầu và xu hướng tiêu dùng.
· Ví dụ: Thị trường cà phê Việt Nam (giá cà phê tăng, nông dân mở rộng trồng trọt), thị trường thời trang (nhà thiết kế theo dõi xu hướng).
· Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế: 
· Kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.
· Ví dụ: Thị trường ô tô điện (nhu cầu tăng, sản xuất tăng), thị trường thuốc lá (hạn chế sản xuất và tiêu thụ).
CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG
1. Khái niệm cơ chế thị trường:
· Cơ chế thị trường là hệ thống các quan hệ kinh tế mang tính tự điều chỉnh tuân theo các quy luật kinh tế (cạnh tranh, cung cầu, giá cả, lợi nhuận).
2. Ưu điểm của cơ chế thị trường:
· Kích thích tính năng động, sáng tạo (ví dụ: ngành công nghệ thông tin).
· Phân bổ lại nguồn lực kinh tế (ví dụ: ngành nông nghiệp).
· Thỏa mãn nhu cầu của con người (ví dụ: thị trường smartphone).
· Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa (ví dụ: ngành dệt may xuất khẩu).
· Tạo động lực cho các chủ thể kinh tế (ví dụ: ngành sản xuất ô tô).
· Phát huy tiềm năng của mọi chủ thể (ví dụ: khu vực miền Trung và ngành du lịch).
3. Nhược điểm của cơ chế thị trường:
· Mất cân đối cung - cầu, khủng hoảng, suy thoái, lạm phát (ví dụ: khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008).
· Phát sinh thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh (ví dụ: ngành thực phẩm, dược phẩm).
· Phân hóa sâu sắc trong xã hội (ví dụ: chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam).
· Suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường (ví dụ: ngành khai thác khoáng sản).
· Giải pháp khắc phục nhược điểm của cơ chế thị trường: Nhà nước cần tăng cường quản lý vĩ mô nền kinh tế bằng cách thiết lập quy định pháp luật, đẩy mạnh giáo dục, tạo chính sách phân phối lại thu nhập.
4. Giá cả thị trường:
· Giá cả hàng hóa là số tiền bù đắp chi phí sản xuất và lưu thông.
· Giá cả thị trường là giá bán thực tế trên thị trường.
· Phân biệt giá cả hàng hóa và giá cả thị trường: 
· Giá cả hàng hóa: Phản ánh chi phí sản xuất, ổn định, không điều tiết thị trường.
· Giá cả thị trường: Phản ánh cung cầu, biến động, có chức năng thông tin, phân bổ nguồn lực, công cụ quản lý của Nhà nước.
· Phân tích vai trò của giá cả với tư cách là công cụ để Nhà nước quản lý, kích thích và điều tiết nền kinh tế: 
· Quản lý giá cả hàng hóa thiết yếu (ví dụ: giá trần xăng dầu, giá sàn nông sản).
· Kích thích đầu tư và sản xuất (ví dụ: chính sách thuế, trợ giá).
· Điều tiết cung cầu và ổn định thị trường (ví dụ: kiểm soát cung cầu khẩu trang).
· Thúc đẩy phát triển bền vững (ví dụ: chính sách năng lượng tái tạo).
· Kết luận: Giá cả thị trường là công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý, kích thích và điều tiết nền kinh tế, bảo vệ người tiêu dùng, khuyến khích đầu tư, điều tiết cung cầu và thúc đẩy phát triển bền vững.
CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Khái niệm cạnh tranh:
· Cạnh tranh kinh tế là sự tranh đua giữa các chủ thể kinh tế để giành ưu thế trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, nhằm tối đa hóa lợi ích.
· Ví dụ: 
· Công ty A và Công ty B cạnh tranh trong sản xuất điện thoại thông minh.
· Công ty A tập trung vào công nghệ camera và khuyến mãi, trong khi Công ty B chú trọng độ bền và pin.
· Cả hai công ty đều tìm cách thu hút khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.
2. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh:
· Nền kinh tế có nhiều chủ sở hữu: Sự đa dạng chủ thể kinh tế tạo ra nguồn cung lớn, thúc đẩy cạnh tranh. 
· Ví dụ: Cạnh tranh giữa siêu thị lớn (Vinmart, Bách Hóa Xanh) và cửa hàng nhỏ.
· Sử dụng nguồn lực hiệu quả: Các chủ thể tối ưu hóa nguồn lực, tạo ra sản phẩm khác biệt. 
· Ví dụ: VinFast cạnh tranh với Toyota bằng cách tập trung vào công nghệ nội địa.
· Sự khác biệt về năng suất và chất lượng sản phẩm: Điều kiện sản xuất khác nhau tạo ra sự khác biệt về sản phẩm. 
· Ví dụ: Samsung và Apple cạnh tranh bằng cách cải tiến công nghệ và giá cả.
· Giành lợi thế và tránh rủi ro: Các chủ thể cạnh tranh để đạt lợi thế kinh doanh và giảm thiểu rủi ro. 
· Ví dụ: Các công ty xuất khẩu cà phê cạnh tranh để giành hợp đồng lớn.
3. Vai trò của cạnh tranh:
· Tạo động lực phát triển: Thúc đẩy cải tiến công nghệ và nâng cao trình độ lao động. 
· Ví dụ: FPT và Viettel cạnh tranh trong phát triển viễn thông và công nghệ thông tin.
· Ứng dụng công nghệ mới: Khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hóa sản xuất. 
· Ví dụ: VinFast và THACO cạnh tranh trong sản xuất ô tô điện và năng lượng sạch.
· Nâng cao trình độ lao động: Đòi hỏi đào tạo và nâng cao tay nghề người lao động. 
· Ví dụ: Việt Tiến và An Phước cạnh tranh trong việc cải thiện kỹ năng nhân viên.
· Phân bổ linh hoạt nguồn lực: Yêu cầu sử dụng linh hoạt vốn, lao động và vật tư. 
· Ví dụ: Ngành nông nghiệp cạnh tranh trong việc tìm kiếm vốn và công nghệ.
· Thúc đẩy năng lực thỏa mãn nhu cầu xã hội: Cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 
· Ví dụ: Thị trường bán lẻ cạnh tranh để cung cấp hàng hóa đa dạng và dịch vụ tốt.
4. Cạnh tranh không lành mạnh:
· Chỉ dẫn gây nhầm lẫn: Quảng cáo sai lệch để đánh lừa người tiêu dùng. 
· Ví dụ: Vụ việc của Asanzo.
· Gièm pha, nói xấu đối thủ: Lan truyền thông tin sai lệch để làm mất uy tín. 
· Ví dụ: Cáo buộc giữa Tiki và Shopee.
· Gây rối loạn hoạt động kinh doanh: Phá hoại hoạt động kinh doanh của đối thủ. 
· Ví dụ: Tấn công website của Vietnam Airlines.
· Xâm phạm bí mật kinh doanh: Đánh cắp thông tin bí mật để chiếm lợi thế. 
· Ví dụ: Vụ FPT Software.
· Hạ giá bán phá hoại thị trường: Hạ giá quá mức để tiêu diệt đối thủ. 
· Ví dụ: Vụ kiện của Hòa Phát và Tôn Hoa Sen.
· Sản xuất hàng giả, hàng nhái: Sản xuất sản phẩm giả mạo để cạnh tranh. 
· Ví dụ: Hàng nhái thương hiệu Louis Vuitton và Nike.
[bookmark: _GoBack]CUNG - CẦU TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Cung và các nhân tố ảnh hưởng:
· Cung là lượng hàng hóa/dịch vụ nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng.
· Các nhân tố ảnh hưởng: 
· Giá cả yếu tố đầu vào: Tăng giá làm giảm cung. 
· Ví dụ: Giá điện tăng ảnh hưởng đến sản xuất thép.
· Kỳ vọng của chủ thể: Kỳ vọng giá tăng làm giảm cung hiện tại. 
· Ví dụ: Thị trường bất động sản.
· Giá bán sản phẩm: Giá tăng làm tăng cung. 
· Ví dụ: Nông dân trồng cà phê.
· Số lượng người cung ứng: Nhiều người cung ứng làm tăng cung. 
· Ví dụ: Ngành bán lẻ.
· Công nghệ sản xuất: Công nghệ tiên tiến làm tăng cung. 
· Ví dụ: Công nghệ tự động hóa của Vinfast.
· Chính sách chính phủ: Chính sách thuế, trợ cấp tác động đến cung. 
· Ví dụ: Chính sách thuế nhập khẩu thép.
2. Cầu và các nhân tố ảnh hưởng:
· Cầu là lượng hàng hóa/dịch vụ người tiêu dùng sẵn sàng mua.
· Các nhân tố ảnh hưởng: 
· Giá cả hàng hóa/dịch vụ: Giá giảm làm tăng cầu. 
· Ví dụ: Giá vé máy bay nội địa giảm.
· Thu nhập người tiêu dùng: Thu nhập tăng làm tăng cầu. 
· Ví dụ: Nhu cầu mua ô tô tăng.
· Thị hiếu, sở thích: Thay đổi thị hiếu ảnh hưởng đến cầu. 
· Ví dụ: Thời trang nhanh.
· Giá cả hàng hóa thay thế: Giá hàng thay thế tăng làm tăng cầu hàng hóa hiện tại. 
· Ví dụ: Giá xăng tăng làm tăng cầu xe điện.
· Kỳ vọng người tiêu dùng: Kỳ vọng giá tăng làm tăng cầu hiện tại. 
· Ví dụ: Kỳ vọng giá nhà đất tăng.
· Số lượng người tiêu dùng: Nhiều người tiêu dùng làm tăng cầu. 
· Ví dụ: Tăng trưởng dân số và nhu cầu thực phẩm.
3. Mối quan hệ cung - cầu và vai trò:
· Mối quan hệ cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. 
· Cầu tăng, cung không đổi: giá tăng. Ví dụ: Nhu cầu gạo tăng trong dịch COVID-19.
· Cung tăng, cầu không đổi: giá giảm. Ví dụ: Nông sản vào mùa thu hoạch.
· Cung giảm, cầu không đổi: giá tăng. Ví dụ: Giá thịt lợn tăng sau dịch tả lợn châu Phi.
· Cầu giảm, cung không đổi: giá giảm. Ví dụ: Thị trường điện thoại thông minh cũ.
· Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu. 
· Giá tăng, cầu giảm. Ví dụ: giá xăng dầu tăng.
· Giá giảm, cầu tăng. Ví dụ: giảm giá hàng điện tử.
· Giá tăng, cung tăng. Ví dụ: giá cà phê tăng.
· Giá giảm, cung giảm. Ví dụ: giá hồ tiêu giảm.
· Cung cầu tác động lẫn nhau. 
· Cung tăng làm cầu giảm. Ví dụ: điện thoại thông minh giá rẻ.
· Cầu tăng làm cung tăng. Ví dụ: thị trường thời trang nhanh.
· Cung giảm làm cầu tăng. Ví dụ: thị trường khẩu trang trong đại dịch COVID-19.
· Cầu giảm làm cung giảm. Ví dụ: thị trường xe đạp truyền thống.
· Vai trò của quan hệ cung cầu: 
· Đối với chủ thể sản xuất kinh doanh: điều chỉnh sản xuất theo cung cầu.
· Đối với người tiêu dùng: tận dụng thời điểm cung lớn hơn cầu để mua giá rẻ.
· Đối với nhà nước: đưa ra chính sách bình ổn giá và cân đối thị trường.
LUYỆN TẬP
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CƠ BẢN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Ở mỗi câu, thí sinh chọn một trong bốn phương án)
Câu 1:
Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào mà con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội?
A. Hoạt động sản xuất.	B. Hoạt động phân trao đổi.   C. Hoạt động tiêu dùng.  D. Hoạt động phân phối.
Đáp án đúng: A. Hoạt động sản xuất.
Giải thích:
· Đáp án A là đúng vì hoạt động sản xuất là quá trình sử dụng các yếu tố sản xuất như lao động, tư liệu và công nghệ để tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu xã hội. Đây là bước đầu tiên trong chuỗi giá trị, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của đời sống.
· Đáp án B không đúng vì hoạt động trao đổi chỉ đơn thuần là quá trình giao dịch, chuyển giao sản phẩm giữa các bên mà không tạo ra sản phẩm mới.
· Đáp án C không đúng vì tiêu dùng là hoạt động sử dụng sản phẩm đã hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, không phải là giai đoạn tạo ra sản phẩm.
· Đáp án D không đúng vì phân phối là việc chia sẻ, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng chứ không bao gồm việc sản xuất sản phẩm.
Câu 2:
Trong các hoạt động của con người, hoạt động có vai trò cơ bản nhất, quyết định đến các hoạt động sản xuất và tiêu dùng là
A. hoạt động y tế.	B. hoạt động giáo dục.	C. hoạt động sản xuất.		D. hoạt động văn hóa.
Đáp án đúng: C. Hoạt động sản xuất.
Giải thích:
· Đáp án C là đúng vì sản xuất tạo ra của cải vật chất, đóng vai trò quyết định và chi phối đến các hoạt động khác như tiêu dùng, phân phối. Đây là hoạt động nền tảng trong phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu xã hội.
· Đáp án A không đúng vì y tế là dịch vụ phục vụ sức khỏe, không có vai trò trực tiếp tạo ra của cải vật chất.
· Đáp án B không đúng vì giáo dục dù quan trọng nhưng không phải là hoạt động cơ bản quyết định đến sản xuất và tiêu dùng.
· Đáp án D không đúng vì hoạt động văn hóa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần nhưng không có vai trò quyết định trong sản xuất.
Câu 3:
Việc trồng và duy trì vườn cây Thanh Long trắng của gia đình mình không có hiệu quả, anh A đã quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng cây Thanh Long đỏ. Sau một thời gian đã mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần so với Thanh Long trắng. Việc làm của anh A thể hiện nội dung của hoạt động nào sau đây?
A. Hoạt động sản xuất.    B. Hoạt động phân trao đổi.    C. Hoạt động tiêu dùng.     D. Hoạt động phân phối.
Đáp án đúng: A. Hoạt động sản xuất.
Giải thích:
· Đáp án A là đúng vì quyết định thay đổi cây trồng của anh A là một điều chỉnh trong hoạt động sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh tế. Đây là biểu hiện của việc quản lý sản xuất để tối ưu hóa lợi nhuận.
· Đáp án B không đúng vì trao đổi là quá trình chuyển giao sản phẩm từ người bán sang người mua, không liên quan đến sản xuất.
· Đáp án C không đúng vì tiêu dùng là giai đoạn sau sản xuất, liên quan đến việc sử dụng sản phẩm chứ không phải sản xuất ra sản phẩm mới.
· Đáp án D không đúng vì phân phối chỉ là quá trình đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng, không phải là điều chỉnh sản xuất.
Câu 4:
Sự phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành, các đơn vị sản xuất và phân chia sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng là hoạt động
A. hoạt động sản xuất.    B. hoạt động phân trao đổi.    C. hoạt động tiêu dùng.    D. hoạt động phân phối.
Đáp án đúng: D. Hoạt động phân phối.
Giải thích:
· Đáp án D là đúng vì phân phối là quá trình phân chia các yếu tố sản xuất và phân phối sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.
· Đáp án A không đúng vì sản xuất là hoạt động tạo ra sản phẩm, không phải là phân chia sản phẩm đến các bên.
· Đáp án B không đúng vì trao đổi chỉ là quá trình giao dịch mà không có vai trò trong việc phân chia yếu tố sản xuất.
· Đáp án C không đúng vì tiêu dùng là việc sử dụng sản phẩm, không bao gồm việc phân chia.
Câu 5:
Nhà sản xuất đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng là
A. hoạt động sản xuất.     B. hoạt động phân phối trao đổi.    C. hoạt động tiêu dùng. D. hoạt động trải nghiệm.
Đáp án đúng: B. Hoạt động phân phối trao đổi.
Giải thích:
· Đáp án B là đúng vì hoạt động phân phối – trao đổi là quá trình đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, giúp kết nối sản phẩm với thị trường tiêu thụ.
· Đáp án A không đúng vì sản xuất là giai đoạn tạo ra sản phẩm, không bao gồm quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.
· Đáp án C không đúng vì tiêu dùng là việc sử dụng sản phẩm, không liên quan đến việc phân phối sản phẩm.
· Đáp án D không đúng vì "trải nghiệm" không phải là một khâu trong quá trình phân phối hoặc đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.
Câu 6:
Hoạt động phân phối – trao đổi có vai trò gì đối với người sản xuất và tiêu dùng?
A. Phân chia các yếu tố sản xuất.
B. Trung gian, kết nối sản xuất với tiêu dùng.
C. Trung gian sản xuất với tiêu dùng.
D. Kết nối sản xuất với tiêu dùng.
Đáp án đúng: B. Trung gian, kết nối sản xuất với tiêu dùng.
Giải thích:
· Đáp án B là đúng vì phân phối – trao đổi có vai trò kết nối sản xuất và tiêu dùng, giúp sản phẩm tiếp cận thị trường và người tiêu dùng dễ dàng.
· Đáp án A không đúng vì phân chia yếu tố sản xuất không phải là vai trò chính của hoạt động phân phối – trao đổi.
· Đáp án C không đúng vì cụm từ này không bao quát hết ý nghĩa trung gian và kết nối của hoạt động phân phối – trao đổi.
· Đáp án D không đúng vì chỉ đề cập đến vai trò kết nối mà không có phần trung gian của phân phối.
Câu 7:
Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của hoạt động phân phối - trao đổi?
A. Giúp người sản xuất bán được hàng hóa.
B. Cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng.
C. Khâu trung gian giữa người sản xuất và người tiêu dùng.
D. Quản lí nền kinh tế vĩ mô.
Đáp án đúng: D. Quản lí nền kinh tế vĩ mô.
Giải thích:
· Đáp án D là đúng vì quản lý nền kinh tế vĩ mô thuộc về trách nhiệm của chính phủ và các cơ quan điều hành, không phải vai trò của phân phối – trao đổi.
· Đáp án A không đúng vì phân phối – trao đổi giúp người sản xuất tiếp cận thị trường, bán được sản phẩm.
· Đáp án B không đúng vì phân phối – trao đổi đảm bảo cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng.
· Đáp án C không đúng vì đây là khâu trung gian quan trọng giúp kết nối người sản xuất với người tiêu dùng.
Câu 8:
Hoạt động phân phối – trao đổi hàng hóa phù hợp sẽ
A. kìm hãm sản xuất phát triển.			B. thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng phát triển.
C. làm cho sản xuất, tiêu dùng mất kết nối.		D. kìm hãm tiêu dùng phát triển.
Đáp án đúng: B. Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng phát triển.
Giải thích:
· Đáp án B là đúng vì phân phối – trao đổi hiệu quả giúp sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, từ đó kích thích sản xuất và tiêu dùng phát triển mạnh mẽ hơn.
· Đáp án A không đúng vì phân phối – trao đổi phù hợp sẽ tạo điều kiện cho sản xuất, không kìm hãm nó.
· Đáp án C không đúng vì làm mất kết nối sẽ ảnh hưởng tiêu cực, trong khi phân phối – trao đổi có vai trò duy trì và củng cố kết nối.
· Đáp án D không đúng vì hoạt động này hỗ trợ tiêu dùng phát triển, không làm nó bị kìm hãm.
· PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
· Sản xuất xanh khiến nhiều người liên tưởng tới quy trình thực hành nông nghiệp. Tuy nhiên, với bối cảnh toàn cầu đang hướng tới những giải pháp thân thiện với môi trường trong mọi hoạt động của đời sống xã hội thì các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, thương mại… đều có những mô hình, cách thức sản xuất gắn với tiêu chí xanh, sạch và vì môi trường. Nhiều doanh nghiệp sản xuất còn lấy đó làm tiêu chí để được tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.(Tạp chí môi trường -Thứ Bảy, ngày 06/04/2024 )
A. Sản xuất xanh sẽ làm ô nhiễm môi trường trở nên phức tạp hơn. (S)
B. Sản xuất xanh sử dụng nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất đều thân thiện với môi trường.(Đ)
C. Sản xuất xanh tạo ra các sản phẩm không gây nguy hại cho con người.(Đ )
D. Sản xuất xanh rất thiết thực trong tình trạng tài nguyên hiện nay bị cạn kiết và môi trường bị ô nhiễm.(Đ)
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
Từ tháng 7-2021 đến nay, các địa phương chưa có thống kê cụ thể doanh nghiệp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng thực tế trầm trọng hơn. Các doanh nghiệp nhỏ đa số phá sản hoặc ngừng hoạt động do không thuộc ngành thiết yếu; không thể duy trì sản xuất. Đa số doanh nghiệp chỉ hoạt động được từ 5-10% công suất trong khi chi phí rất cao (quy định phải bình ổn giá, chi phí hỗ trợ người lao động, thực hiện 3 tại chỗ, nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận chuyển...). Công nhân làm việc bị giảm năng suất do tinh thần không ổn định, căng thẳng, áp lực, đảm nhận công việc ở vị trí khác (do thiếu hụt lao động). (Báo Công an TP. Hồ Chí Minh -Thứ Bảy, ngày 21/08/2021)
A. Các doanh nghiệp trong thời kỳ này cần mở rộng quy mô sản xuất.(S)
B. Các doanh nghiệp trong thời kỳ này cần thu hẹp quy mô sản xuất.(Đ)
C. Người lao động và doanh nghiệp cần chia sẻ những khó khăn trong thời gian này.(Đ) 
D. Người lao động được trả lương cao trong thời gian này.(S) 
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:
Công ty X chuyên sản xuất hàng may mặc như: quần tây, áo sơmi cho tất cả các đối tượng. Tuy nhiên, khi bước sang tháng 7 và tháng 8 trong năm 2024, nhận thấy mặt hàng trang phục học sinh có nhu cầu cao nên Ban Giám đốc đã thu hẹp sản xuất các trang phục cho các đối tượng khác và đầu tư máy móc, thiết kế sản xuất trang phục học sinh. Kết quả công ty X đã bán được rất nhiều sản phẩm và thu về khoản lợi nhuận lớn, tiền lương tăng lên cho cán bộ nhân viên nên ai cũng phấn khởi.
A. Ban Giám đốc quyết định phân bổ nguồn lực sản xuất và phân chia kết quả SX. (Đ)
B. Ban Giám đốc phân phối lại các yếu tố sản xuất.(Đ)
C. Trong sản xuất cần phải đa dạng hóa các sản phẩm không thể tập trung vào một sản phẩm nào.(S)
D. Trong sản xuất cần phải linh hoạt các sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.(Đ)
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường đang là xu hướng tiêu dùng hiện nay trên toàn thế giới. Với Việt Nam, người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới tiêu dùng thông minh, bền vững, cũng như những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường ngay từ khâu sản xuất đến tiêu thụ và sử dụng sản phẩm.
A. Sản xuất phải gắn với nhu cầu của thị trường.(Đ) 
B. Tiêu dùng là mục đích của sản xuất.(Đ) 
C. Sản xuất và tiêu dùng là hai mặt của nền kinh tế tách rời nhau.(S)
D. Sản xuất xanh là tạo ra những sản phẩm xanh, sạch, bảo vệ sức khỏe.(Đ)  
Câu 5: Đọc đoạn thông tin sau: 
Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, ngày càng có nhiều người sử dụng internet. Đầu năm 2023, Việt Nam đã đạt đến con số 77,93 triệu người sử dụng internet (chiếm 79,1% tổng dân số). Trong đó có 161,6 triệu truy cập qua điện thoại thông minh (chiếm 164% tổng dân số). Thời gian trung bình mỗi ngày mà người Việt dành cho việc sử dụng internet là 6 giờ 23 phút với 58,2% sử dụng để mua sắm trực tuyến. Những con số này phản ánh xu hướng phát triển kinh doanh trực tuyến và cho thấy rằng đây có thể là một xu hướng kinh doanh tiềm năng của xã hội trong tương lai?
Bán hàng trực tuyến hiện nay rất phổ biến, đây là hình thức bán hàng rất tiềm năng và được nhiều đối tượng áp dụng.
A. Bán hàng trực tuyến không cần vốn và lao động nên thu nhiều lợi nhuận.(S)
B. Hoạt động trao đổi hàng hóa qua hình thức trực tuyến là hữu hiệu nhất.(S) 
C. Bán hàng trực tuyến rất cần đến các công cụ truyền thông.(Đ)
D. Người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.(Đ)
* Gợi ý trả lời:
	Câu
	Đáp án 
	Giải thích

	1a
	S
	Sản xuất xanh thân thiện với môi trường, vì môi trường.

	1b
	Đ
	Với tiêu chí xanh, sạch và vì môi trường nên các nguyên liệu đầu vào phải đảm bảo tiêu chí trên. Ví dụ để tạo ra các sản phẩm đồ mỹ nghệ mây, tre đan thì nguyên liệu được lấy từ tự nhiên như cây mây, cây tre…thân thiện với môi trường. 

	1c
	Đ
	Sản xuất xanh tạo ra các sản phẩm để bảo vệ sức khỏe, không độc hại với con người và tự nhiên.

	1d
	Đ
	Sản xuất xanh sẽ tiết kiệm được tài nguyên và bảo vệ môi trường như trong công nghiệp xanh sẽ sử dụng các năng lượng gió, mặt trời để thay thế cho nguồn nguyên liệu có nguy cơ cạn kiệt như các tài nguyên khoáng sản.

	2a
	S
	Với nền kinh tế đang gặp khó khăn, sản xuất bị ảnh hưởng nên phương pháp mở rộng quy mô sản xuất không hợp lí.

	2b
	Đ
	Kinh tế đang gặp khó khăn các doanh nghiệp nên thu hẹp sản xuất 

	2c
	Đ
	Kinh tế đang gặp khó khăn thì doanh nghiệp và người lao động chia sẻ, hỗ trợ nhau.

	2d
	S
	Kinh tế khó khăn sản xuất ảnh hưởng mà người lao động được trả lương cao là không hợp lí.

	3a
	Đ
	Vì nhu cầu thay đổi nên Ban Giám đốc thay đổi nguồn lực sản xuất tập trung sản xuất áo sơmi.

	3b
	Đ
	Tập trung sản xuất áo sơmi phải phân phối lại các yếu tố sản xuất như nguồn lao động, nguyên liệu...

	3c
	S
	Đa dạng hóa các sản phẩm hay tập trung vào một sản phẩm cần phải tùy từng thời điểm.

	3d
	Đ
	Trong sản xuất cần phải linh hoạt các sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường.

	4a
	Đ
	Nhu cầu thay đổi thì sản xuất phải thay đổi để đáp ứng.

	4b
	Đ
	Nhu cầu là mục đích của sản xuất, là động lực của sản xuất.

	4c
	S
	Sản xuất và tiêu dùng quan hệ chặt chẽ với nhau, vì khi tiêu dùng thay đổi thì sản xuất thay đổi.

	4d
	Đ
	Sản xuất xanh là tạo ra những sản phẩm xanh, sạch, bảo vệ sức khỏe, thân thiện môi trường.

	5a
	S
	Khi tiến hành kinh doanh cần phải có những điều kiện kinh doanh, trong đó có vốn và lao động.

	5b
	S
	Ngoài trao đổi hình thức trực tuyến thì trao đổi hàng hóa trực tiếp vẫn có những tích cực không thể thay thế.

	5c
	Đ
	Trao đổi hình thức trực tuyến phụ thuộc các yếu tố cơ bản như internet, mạng xã hội và rất cần đến các công cụ truyền thông.

	5d
	Đ
	Tiềm ẩn nhiều rủi ro như hàng kém chất lượng, không đúng thực tế...


CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ

PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1:
Những người sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội là
A. chủ thể sản xuất.	B. chủ thể tiêu dùng.	C. chủ thể trung gian.	D. chủ thể nhà nước.
Đáp án đúng: A. chủ thể sản xuất.
Giải thích:
· Đáp án A là đúng vì chủ thể sản xuất là những người trực tiếp tham gia vào việc tạo ra và cung cấp hàng hóa, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
· Đáp án B không đúng vì chủ thể tiêu dùng là người sử dụng sản phẩm, dịch vụ chứ không phải người tạo ra chúng.
· Đáp án C không đúng vì chủ thể trung gian chỉ hỗ trợ trong quá trình phân phối, không phải là người sản xuất hàng hóa.
· Đáp án D không đúng vì chủ thể nhà nước là các tổ chức điều hành, quản lý kinh tế vĩ mô, không tham gia trực tiếp vào sản xuất.
Câu 2:
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chủ thể nhà nước bao gồm
A. nhà đầu tư.		B. nhà sản xuất.     C. nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhà kinh doanh.    D. nhà kinh doanh.
Đáp án đúng: C. nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhà kinh doanh.
Giải thích:
· Đáp án C là đúng vì chủ thể nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao gồm vai trò của nhà đầu tư, nhà sản xuất và nhà kinh doanh, đảm bảo quản lý, điều hành, và thực hiện các hoạt động kinh tế.
· Đáp án A không đúng vì chỉ bao gồm nhà đầu tư, không đầy đủ tất cả các vai trò của chủ thể nhà nước.
· Đáp án B không đúng vì chỉ bao gồm nhà sản xuất, không đại diện cho vai trò đa diện của nhà nước.
· Đáp án D không đúng vì chỉ có nhà kinh doanh, không bao gồm nhà đầu tư và nhà sản xuất.
Câu 3:
Chủ thể sản xuất có vai trò là sử dụng các yếu tố sản xuất để sản xuất kinh doanh và
A. thu lợi nhuận.	B. phúc lợi xã hội.	C. làm từ thiện.	D. bảo vệ môi trường.
Đáp án đúng: A. thu lợi nhuận.
Giải thích:
· Đáp án A là đúng vì mục tiêu chính của chủ thể sản xuất trong kinh doanh là thu lợi nhuận thông qua việc sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra hàng hóa, dịch vụ.
· Đáp án B không đúng vì phúc lợi xã hội không phải là mục tiêu chính của chủ thể sản xuất trong nền kinh tế thị trường.
· Đáp án C không đúng vì làm từ thiện không phải là mục đích kinh tế chính của hoạt động sản xuất.
· Đáp án D không đúng vì bảo vệ môi trường là trách nhiệm bổ sung nhưng không phải là mục tiêu kinh tế cốt lõi của sản xuất.
Câu 4:
Chủ thể sản xuất phải có trách nhiệm cung cấp những hàng hóa, dịch vụ
A. có giá cả cao trên thị trường.	B. chất lượng kém trên thị trường.
C. có lợi nhất cho người sản xuất.	D. không làm tổn hại sức khỏe con người.
Đáp án đúng: D. không làm tổn hại sức khỏe con người.
Giải thích:
· Đáp án D là đúng vì chủ thể sản xuất cần đảm bảo cung cấp hàng hóa, dịch vụ an toàn và không gây hại cho sức khỏe, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.
· Đáp án A không đúng vì giá cả cao không đồng nghĩa với trách nhiệm đối với người tiêu dùng.
· Đáp án B không đúng vì chất lượng kém không đáp ứng trách nhiệm của nhà sản xuất.
· Đáp án C không đúng vì lợi ích cho nhà sản xuất không phải là ưu tiên hàng đầu trong trách nhiệm đối với sức khỏe người tiêu dùng.
Câu 5:
Anh A sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành chăn nuôi, anh về quê lập nghiệp và mở trang trại nuôi bò sữa. Mỗi năm anh cung cấp cho công ty chế biến sản xuất sữa hàng ngàn lít sữa bò để cung cấp cho thị trường. Anh A tham gia nền kinh tế với vai trò là
A. chủ thể sản xuất.	B. chủ thể tiêu dùng.	C. chủ thể trung gian.	D. chủ thể nhà nước.
Đáp án đúng: A. chủ thể sản xuất.
Giải thích:
· Đáp án A là đúng vì anh A là người trực tiếp sản xuất và cung cấp sữa, đáp ứng nhu cầu thị trường, là vai trò chính của chủ thể sản xuất.
· Đáp án B không đúng vì chủ thể tiêu dùng là người mua sản phẩm, không phải người sản xuất.
· Đáp án C không đúng vì chủ thể trung gian là bên phân phối, không tham gia trực tiếp vào sản xuất.
· Đáp án D không đúng vì anh A không phải là cơ quan nhà nước.
Câu 6:
Trong nền kinh tế thị trường, người mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng cho sinh hoạt, sản xuất là
A. chủ thể sản xuất.	B. chủ thể tiêu dùng.	C. chủ thể trung gian.	D. chủ thể nhà nước.
Đáp án đúng: B. chủ thể tiêu dùng.
Giải thích:
· Đáp án B là đúng vì chủ thể tiêu dùng là người mua sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của mình, bao gồm cá nhân và tổ chức.
· Đáp án A không đúng vì chủ thể sản xuất tạo ra sản phẩm, không phải người mua.
· Đáp án C không đúng vì chủ thể trung gian không phải là người tiêu dùng cuối cùng.
· Đáp án D không đúng vì chủ thể nhà nước có vai trò quản lý, không phải người tiêu dùng chính.
Câu 7:
Trong nền kinh tế thị trường, chủ thể tiêu dùng có vai trò định hướng và tạo
A. động lực cho nền sản xuất.			B. ra tiêu cực cho nền sản xuất.
C. ra lợi ích nhóm cho nền sản xuất.		D. sự kìm hãm cho nền sản xuất.
Đáp án đúng: A. động lực cho nền sản xuất.
Giải thích: Đáp án A là đúng vì nhu cầu của người tiêu dùng là động lực chính thúc đẩy sản xuất, giúp định hướng và phát triển các sản phẩm mới.
· Đáp án B không đúng vì tiêu cực không phải là vai trò của chủ thể tiêu dùng.
· Đáp án C không đúng vì lợi ích nhóm không phải là định hướng chung của toàn xã hội.
· Đáp án D không đúng vì chủ thể tiêu dùng không gây kìm hãm sản xuất mà ngược lại thúc đẩy sản xuất.
Câu 8:
Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể trung gian có vai trò gì đối với chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?
A. tạo ra sản phẩm hàng hóa.		B. trung gian, cầu nối.
C. cung cấp sản phẩm hàng hóa.	D. tiêu thụ hàng hóa.
Đáp án đúng: B. trung gian, cầu nối.
Giải thích:
· Đáp án B là đúng vì chủ thể trung gian đóng vai trò kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, giúp sản phẩm tiếp cận với thị trường tiêu dùng.
· Đáp án A không đúng vì trung gian không sản xuất hàng hóa, chỉ tham gia phân phối.
· Đáp án C không đúng vì cung cấp hàng hóa chỉ là một phần của vai trò trung gian, không bao quát hết.
· Đáp án D không đúng vì trung gian không phải là bên tiêu dùng chính, mà là cầu nối đưa hàng hóa đến người tiêu dùng.
· PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
· Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
· Sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong gần 15 năm triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” kêu gọi các tổ chức, cá nhân ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam. Sau một thời gian đã có tác dụng to lớn. Cuộc vận động chính là cội nguồn sức mạnh mang lại sức sống và hiệu quả lớn cho nền kinh tế đất nước. 
· A. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển.(Đ)
· B. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm tạo điều kiện cho sản xuất trong nước nâng cao tính cạnh tranh.(Đ)
· C. Không cho người nước ngoài tham gia vào việc tiêu thụ, sử dụng hàng Việt Nam.(S)
· D. Để bảo vệ hàng việt Nam, không nên xuất khẩu sang các nước.(S)
· Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
·  Sau 3 năm triển khai chương trình sản xuất thanh long theo VietGAP, hiện Bình Thuận có hơn 11 nghìn ha thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu. Chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022, ngành nông nghiệp Bình Thuận đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp vận động, khuyến khích nông dân đẩy nhanh sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn này. (Nguồn: Theo báo nongnghiep.vn- 09/01/2023)
· A. Sản xuất thanh long theo hình thức VietGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm.(Đ)
· B. Sản xuất thanh long theo hình thức VietGAP nhằm tạo ra những sản phẩm sạch.(Đ)
· C. Sản xuất thanh long theo hình thức VietGAP là sản xuất xanh trong nông nghiệp.(Đ) 
· D. Sản xuất thanh long theo hình thức VietGAP liên kết để độc quyền sản xuất thanh long.(S) 
· Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:
· Anh A là cán bộ đội quản lí thị trường. Khi kiểm tra cửa hàng thực phẩm của anh B thì anh A phát hiện có một số thực phẩm đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn bày bán cho người tiêu dùng. Sau khi được nhắc nhở thì anh B đã chủ động thu hồi những sản phẩm này và cam kết không tái phạm. 
· A. Trách nhiệm của người sản xuất, phân phối phải bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.(Đ)
· B. Người phân phối chỉ cần quan tâm đến lợi nhuận.(S)
· C. Sản xuất cần phải tạo ra các sản phẩm có lợi cho sức khỏe con người.(Đ)
· D. Mục đích chủ yếu trong phân phối là làm sao bán nhiều hàng hóa, dịch vụ.(Đ)
· Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: 
· Thị trường xăng, dầu nước ta thuộc dạng thị trường cạnh tranh không hoàn hảo nên vai trò của Nhà nước trong điều tiết giá xăng, dầu đóng vai trò quan trọng, không chỉ hướng tới xây dựng thị trường xăng dầu Việt Nam theo cơ chế thị trường, mà còn góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội (Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính - 25/02/2020)
· A. Nhà nước ban hành chính sách điều tiết nền kinh tế.(Đ) 
· B. Nhà nước đưa ra các chính sách để có lợi cho các doanh nghiệp.(S) 
· C. Nhà nước không thể tác động để điều tiết nền kinh tế.(S)
· D. Nhà nước tạo điều kiện cho các ngành kinh tế hoạt động.(Đ)  
· Câu 5: Đọc đoạn thông tin sau: 
· Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hộ kinh doanh M đưa ra thị trường các sản phẩm gia công mỹ nghệ được làm từ nguyên liệu cây tre, cây mây, cây trúc và luôn liên hệ mật thiết với những người trồng những loại cây này để đảm bảo nguồn nguyên liệu.
· A. Tiêu dùng là mục đích của sản xuất.(Đ)
· B. Xu hướng người tiêu dùng là các sản phẩm cao cấp, hàng xa xỉ.(S) 
· C. Chủ thể sản xuất, chủ thể tiêu dùng có quan hệ chặt chẽ với nhau.(Đ)
· D. Hàng mỹ nghệ mây, tre đan rất thân thiện với môi trường.(Đ)
· *Gợi ý trả lời:
	Câu
	Đáp án 
	Giải thích

	1a
	Đ
	“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giúp cho sản xuất và tiêu dùng trong nước có điều kiện, cơ hội phát triển.

	1b
	Đ
	“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” muốn điều này thành công các nhà sản xuất cần đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo nâng cao chất lượng, mẫu mã… từ đó nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế.

	1c
	S
	“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và  ngoài ra làm sao để người nước ngoài phải dùng hàng Việt Nam, việc đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển hơn.

	1d
	S
	Việc xuất khẩu hàng hóa sang các nước là chúng ta đã mở rộng thị trường sẽ góp phần làm cho sản xuất trong nước phát triển hơn.

	2a
	Đ
	Vì khi tham gia VietGAP thanh long sẽ được sản xuất theo quy trình đạt chuẩn qua từng khâu.

	2b
	Đ
	VietGAP trong thanh long tạo ra sản phẩm như sạch, an toàn cho sức khỏe. Đây là tiêu chí của VietGAP.

	2c
	Đ
	VietGAP là sản xuất xanh trong nông nghiệp vì thân thiện môi trường.

	2d
	S
	VietGAP liên kết để nhân rộng mô hình sản xuất.

	3a
	Đ
	Đó là nghĩa vụ của người sản xuất, phân phối. 

	3b
	S
	Ngoài lợi nhuận còn nhiều yếu tố khác như bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng…

	3c
	Đ
	Là nghĩa vụ của người sản xuất, phân phối.

	3d
	Đ
	Nhằm tạo ra lợi nhuận.

	4a
	Đ
	Thể hiện vai trò quản lí nền kinh tế của nhà nước.

	4b
	S
	Vừa có lợi cho các doanh nghiệp đồng thời phải có lợi cho nền kinh tế và xã hội.

	4c
	S
	Nhà nước điều tiết nền kinh tế bằng các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách bình ổn giá xăng dầu.

	4d
	Đ
	Với các chính sách ban hành của mình nhà nước luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, từ đó nền kinh tế xã hội phát triển.

	5a
	Đ
	Tiêu dùng là mục đích, động lực của sản xuất.

	5b
	S
	Cũng có những nhu cầu hướng tới những hàng hóa cao cấp, tuy nhiên hiện nay cũng có những xu hướng hướng tới hàng hóa phổ thông, thân thiện môi trường.

	5c
	Đ
	Chủ thể sản xuất khi tiến hành sản xuất bao giờ cũng có sự liên kết chặt chẽ tới chủ thể tiêu dùng.

	5d
	Đ
	Vì nguồn nguyên liệu lấy trực tiếp từ tự nhiên.


CHỦ ĐỀ 2: THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.

PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Ở mỗi câu, thí sinh chọn một trong bốn phương án)  
Câu 1:
Trên đường đi học thấy trời nắng nóng em rủ bạn ghé quán nước mía để mua nước mía giải khát. Theo em, đối tượng mua bán ở đây là gì?
A. Em và chủ quán nước mía.			B. Người bán nước mía và bạn của em.
C. Cả em và bạn em cùng với chủ quán.	D. Nước mía.
Đáp án đúng: D. Nước mía.
Giải thích:
· Đáp án D là đúng vì đối tượng mua bán trong tình huống này là "nước mía" – hàng hóa được trao đổi mua bán giữa người mua và người bán.
· Đáp án A, B, C không đúng vì đây là những chủ thể tham gia vào hoạt động mua bán chứ không phải là đối tượng hàng hóa.
Câu 2:
Hôm nay em cùng với đã đến nhà sách mua một cuốn sách tham khảo của môn Toán. Em hãy xác định chủ thể tham gia các hoạt động ở nhà sách này là ai?
A. Nhân viên của nhà sách và người mua sách.
B. Nhà xuất bản, các tác giả và nhà biên soạn.
C. Nhân viên nhà sách, người mua sách và các chủ thể trung gian.
D. Nhân viên nhà sách và các chủ thể trung gian.
Đáp án đúng: A. Nhân viên của nhà sách và người mua sách.
Giải thích:
· Đáp án A là đúng vì nhân viên của nhà sách và người mua sách là các chủ thể trực tiếp tham gia vào hoạt động mua bán tại nhà sách.
· Đáp án B, C, D không chính xác vì nhà xuất bản, tác giả, nhà biên soạn hay các chủ thể trung gian không trực tiếp tham gia vào hoạt động mua bán tại nhà sách.
Câu 3:
Thị trường tự do được định nghĩa là gì?
A. Thị trường mà chính phủ can thiệp quyết định giá cả.
B. Thị trường mà người tiêu dùng quyết định sản phẩm và giá cả.
C. Thị trường mà chỉ có một doanh nghiệp lớn duy nhất.
D. Thị trường mà sản phẩm được phân phối miễn phí.
Đáp án đúng: B. Thị trường mà người tiêu dùng quyết định sản phẩm và giá cả.
Giải thích:
· Đáp án B là đúng vì trong thị trường tự do, người tiêu dùng đóng vai trò quyết định đối với sản phẩm và giá cả thông qua quy luật cung cầu.
· Đáp án A không đúng vì thị trường tự do có sự can thiệp ít hoặc không có sự can thiệp của chính phủ.
· Đáp án C, D không đúng vì đây không phải là đặc điểm của thị trường tự do.
Câu 4:
Khái niệm "người tiêu dùng sovereign" liên quan đến điều gì trong thị trường?
A. Quyền lực nằm ở tay người sản xuất.		B. Quyền lực nằm ở tay người tiêu dùng.
C. Quyền lực nằm ở chính phủ.			D. Quyền lực nằm ở tay các nhà đầu tư.
Đáp án đúng: B. Quyền lực nằm ở tay người tiêu dùng.
Giải thích:
· Đáp án B là đúng vì khái niệm "consumer sovereignty" (người tiêu dùng chủ quyền) đề cập đến quyền lực của người tiêu dùng trong việc quyết định hàng hóa, dịch vụ thông qua hành vi mua sắm của họ.
· Đáp án A, C, D không đúng vì quyền lực trong thị trường này không thuộc về người sản xuất, chính phủ, hay nhà đầu tư.
Câu 5:
Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, điều gì xảy ra nếu một doanh nghiệp tăng giá cả của sản phẩm?
A. Doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận cao hơn.
B. Người tiêu dùng sẽ chuyển sang mua hàng hóa từ các doanh nghiệp khác.
C. Người tiêu dùng sẽ tiêu thụ nhiều hơn.
D. Chính phủ sẽ can thiệp để giảm giá cả.
Đáp án đúng: B. Người tiêu dùng sẽ chuyển sang mua hàng hóa từ các doanh nghiệp khác.
Giải thích:
· Đáp án B là đúng vì trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, các sản phẩm đồng nhất nên nếu một doanh nghiệp tăng giá, người tiêu dùng sẽ dễ dàng tìm đến doanh nghiệp khác có giá rẻ hơn.
· Đáp án A không đúng vì doanh nghiệp có thể mất khách hàng và không có lợi nhuận cao hơn.
· Đáp án C, D không đúng vì sự can thiệp của chính phủ không phổ biến trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo.
Câu 6:
Theo em, điều nào sau đây là một ví dụ của thị trường địa phương?
A. Thị trường hàng hóa.		B. Thị trường lao động.
C. Thị trường nông sản.		D. Thị trường chứng khoán trong nước.
Đáp án đúng: C. Thị trường nông sản.
Giải thích:
· Đáp án C là đúng vì thị trường nông sản thường phát triển tại các khu vực địa phương, nơi các sản phẩm nông sản được sản xuất và tiêu thụ.
· Đáp án A, B, D không đúng vì các loại thị trường này không nhất thiết phải giới hạn trong một địa phương nhất định.
Câu 7:
Theo em, thị trường tiềm năng là gì?
A. Thị trường mà cung cầu không cân đối.		B. Thị trường mà có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh.
C. Thị trường mà sản phẩm được bán ra ít hơn mong đợi.   D. Thị trường mà có nhu cầu tăng và cơ hội phát triển.
Đáp án đúng: D. Thị trường mà có nhu cầu tăng và cơ hội phát triển.
Giải thích:
· Đáp án D là đúng vì thị trường tiềm năng là nơi có khả năng phát triển cao nhờ vào sự gia tăng của nhu cầu.
· Đáp án A, B, C không chính xác vì những yếu tố này không phải là dấu hiệu của thị trường tiềm năng.
Câu 8:
Cơ chế thị trường nào đặc trưng bởi sự can thiệp ít nhất của chính phủ và sự tự do cao nhất của các cá nhân và doanh nghiệp?
A. Thị trường tự do.		B. Thị trường đa cấp.
C. Thị trường độc quyền.	D. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.
Đáp án đúng: A. Thị trường tự do.
Giải thích:
· Đáp án A là đúng vì thị trường tự do có sự can thiệp tối thiểu từ chính phủ và cho phép cá nhân và doanh nghiệp tự do hoạt động.
· Đáp án B, C, D không đúng vì các thị trường này không có sự tự do cao nhất cho các cá nhân và doanh nghiệp như thị trường tự do.
· PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
· Câu 1
·  Giá vàng trong nước lúc 9h00 ngày 12.4, giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
· So với mở cửa phiên giao dịch sáng qua, giá vàng SJC được DOJI điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.
· Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 82,05-83,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 1,9 triệu đồng/lượng.
· So với mở cửa phiên giao dịch hôm qua, giá vàng SJC được Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 450.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 350.000 đồng/lượng chiều bán ra.
· Mức chênh lệch mua vào - bán ra vàng SJC vẫn ở ngưỡng khá cao 1,9-2 triệu đồng/lượng. Điều này khiến nhà đầu tư đối diện nguy cơ thua lỗ khi mua vàng trong ngắn hạn.
· Giá vàng SJC hôm nay được cho là phản ứng khá "hời hợt" với đà tăng mạnh của thế giới. Thông thường khi kim loại quý trên thị trường tăng mạnh, giá vàng trong nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo.
· Đối với vàng nhẫn tính đến 9h00, giá vàng nhẫn tròn trơn được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 74,48-76,38 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.
· So với mở cửa phiên giao dịch hôm qua, giá vàng nhẫn tròn trơn được Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm mạnh 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
· Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết ở ngưỡng 75,1-76,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
· ( Trích báo Lao động Việt Nam- ngày 12/04/2024)
	
	Câu hỏi
	Đ/S
	Vì sao?

	A
	Trong thị trường vàng hiện nay, giá cả được xác định bởi sự giao cắt giữa cung và cầu.
	Đ
	Trong cơ chế thị trường, giá cả được xác định bởi sự giao cắt giữa cung và cầu.

	B
	Thị trường cạnh tranh giữa tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, và Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) là một loại hình thị trường mà có rất ít công ty hoạt động và chúng thường kiểm soát giá cả. 
	Đ
	Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là một loại hình thị trường mà có rất ít công ty hoạt động và chúng thường kiểm soát giá cả.

	C
	Sự cạnh tranh giữa tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, và Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả trong cơ chế thị trường vàng hiện nay.
	Đ
	Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, các sản phẩm được coi là homogenous (đồng nhất).

	D
	Sự canh tranh của các công ty hay tập đoàn về vàng nhằm kích thích tính năng động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế, thúc đầy phát triền lực lượng sản xuất và tăng trưởng kinh tế. 
	Đ
	Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất làm tăng sự đa dạng và chất lượng của sản phẩm.

	E
	Sự độc quyền về giá cả của thị trường vàng miếng SJC trên thị trường có thể dẫn đến sự lạm dụng quyền lực và giảm sự lựa chọn của người tiêu dùng. 
	Đ
	Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo thường dẫn đến sự mất cân bằng quyền lực giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất.


· Câu 2: Nhắc tới laptop bán chạy nhất 2021 đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua sản phẩm đến từ thương hiệu Dell đình đám. Dell có đa dạng dòng máy phù hợp với mọi nhu cầu như: Chơi game, kinh doanh, làm việc văn phòng, thiết kế đồ họa, Xưa nay, Dell luôn được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng nhờ độ bền bỉ cao, hoạt động siêu ổn định. Với cấu hình mạnh mẽ, thương hiệu Dell đảm bảo sẽ làm thỏa mãn mong muốn của mọi cá nhân. Các bạn có thể lựa chọn sản phẩm Dell Inspiron N4050, Dell Latitude E6410, Dell Vostro 3360 i3, Dell Vostro 3360 i5 hoặc Dell Inspiron 15 N5050, Dell Latitude E7250, giá thành của chúng không quá đắt đỏ nhưng tuổi thọ sử dụng có thể lên đến hơn chục năm.
· a. Laptop Dell luôn được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng nhờ độ bền bỉ cao, hoạt động siêu ổn định là thể hiện chức năng thừa nhận của thị trường.
· b. Thị trường Laptop Dell là loại thị trường được phân chia theo phạm vi của quan hệ mua bán, giao dịch.
· c. Với thông tin trên, người sản xuất Laptop Dell nên mở rộng quy mô sản xuất.
· d. Với thông tin tin trên, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm máy tính Laptop Dell.
	Câu 2
	Đáp án
	Giải thích

	a.
	Đ
	Trong thông tin trên thừa nhận Laptop Dell có công dụng đáp ứng được nhiều nhu cầu của người tiêu dùng có nghĩa là thị trường thừa nhận công dụng của laptop.

	b.
	S
	Thị trường Laptop Dell là được phân chia theo đối tượng giao dịch, mua bán.

	c.
	Đ
	Khi hàng hóa được người tiêu dùng ưu chuộng và bán được nhiều thì người sản xuất sẽ mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường và thu nhiều lợi nhuận.

	d.
	Đ
	Với sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và giá thành hợp lý thì người tiêu dùng mua sẽ có lợi cho bản thân.


· Câu 3
· Trích theo báo vietstock.vn
· “…Việt Nam có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu nông sản, trong đó 4 loại hạt chiếm top đầu thế giới. Ngoài cà phê, nước ta cũng đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu trong hơn 20 năm qua, chiếm 40% sản lượng thu hoạch và 60% thị phần xuất khẩu toàn cầu. 
· Vài tháng gần đây, hạt tiêu cũng bước vào chu kỳ tăng giá. Hiện giá loại hạt được ví như “vàng đen” của Việt Nam đạt ngưỡng 91.000-95.000 đồng/kg và được dự báo bước vào chu kỳ hoàng kim mới, lấy lại mốc xuất khẩu 1 tỷ USD.
· Tương tự, Việt Nam đã 17 năm liên tiếp giữ vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu nhân điều chế biến. Hay như gạo - hạt ngọc của nước ta - trong nhiều năm liền luôn nằm trong top 3 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
· Đây cũng là các loại hạt đem về tỷ USD cho Việt Nam. Cụ thể, xuất khẩu gạo năm 2023 đạt 4,68 tỷ USD, hạt điều đạt 3,64 tỷ USD, cà phê và hạt tiêu lần lượt đạt 4,24 tỷ USD và 910 triệu USD.
· Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong quý I/2024, xuất khẩu cà phê thu về 1,93 tỷ USD, tăng mạnh 56,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cà phê cũng vươn lên vị trí thứ 3 trong nhóm các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn của ngành nông nghiệp, chỉ đứng sau lâm sản và thuỷ sản.
· Xuất khẩu gạo đạt 1,43 tỷ USD trong quý I năm nay, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hạt điều cũng đạt 809 triệu USD, tăng 24,6%; xuất khẩu hạt tiêu thu về 236 triệu USD, tăng nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái..”
	
	Câu hỏi
	Đ/S
	Vì sao?

	A
	Thị trường xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam góp phần  quan trọng vào việc tăng GĐP cho Việt Nam
	Đ
	Đó là vai trò của  kinh tế, chi phối hoạt động của các chủ thể kinh tế, đóng vai trò như bàn tay vô hình điều tiết nền kinh tế.

	B
	Với việc ngày càng mở rộng thị trường xuất khẩu về mặt hàng nông sản trong lĩnh vực trao đổi, mua bán giữa Việt Nam và quốc tế để xác định giá cả và số lượng hàng nông sản Việt Nam trên thế giới.
	Đ
	Kích thích tính năng động, sáng tạo đa dạng các mặt hàng xuất khẩu, thúc đầy phát triển qui mô sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

	C
	Các yếu tố để phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam là người bán, hàng hoá - tiền tệ, quan hệ mua - bán, giá cả - giá trị, cung - cầu hàng hoá,…
	Đ
	Vì đây là yếu tố của thị trường.

	D
	Sự phát triển của ngành nông sản Việt Nam với sự cạnh tranh về giá cả với mức giá ngày càng tăng nhằm thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển.
	Đ
	Chính sự phát triển này đòi hỏi cần có sự phát triển để phù hợp hoặc nếu không sẽ bị đào thải.

	E
	Giá nông sản ngày càng tăng giúp cho sự phát triển nền kinh tế, tạọ công ăn việc làm cho người lao động Việt Nam.
	Đ
	Giá cả tăng thì những lợi ích tăng giá trị thu về tạo nhiều việc làm nâng cao đời sống người nhận, giữ vai trò điều tiết nền kinh tế. 


· [bookmark: _Hlk162272956]Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: 
· Mạng xã hội không chỉ là một nơi để mọi người có thể trò chuyện, giao lưu và kết bạn với nhau mà nó còn chính là một kênh bán hàng vô cùng hiệu quả. Và bạn biết không việc mua bán hàng hóa trên mạng xã hội đã tạo nên một sự khác biệt rất lớn so với việc bán hàng theo cách thức truyền thống trước kia. Có thể thấy rõ rằng bán hàng qua mạng xã hội đã tạo nên nhiều sự thay đổi lớn cho cả người mua và người bán. Đồng thời nó cũng giúp mang đến nhiều những lợi ích vượt bậc cho quá trình kinh doanh. Chúng ta cần phải tìm hiểu kĩ để tạo sự đột phá và thành công mạnh mẽ.(Tạp chí tài chính online - 05/03/2018)
· A.Việc trao đổi hàng hóa trên thị trường hiện nay phải trao đổi trực tiếp và gắn với một địa điểm cụ thể. 
· B. Việc trao đổi hàng hóa trên thị trường hiện nay được diễn ra thuận lợi hơn cho cả người mua và người bán.
· C. Trao đổi hàng hóa theo cách thức truyền thống mới mang lại lợi nhuận cao cho người bán.
· D. Trao đổi hàng hóa qua mạng xã hội đã tạo nên nhiều sự thay đổi lớn cho cả người mua và người bán, giúp mang đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên nó cũng mang đến những tiềm ẩn và rủi ro.
· Gợi ý trả lời:
	A: Sai
	Việc trao đổi hàng hóa trên thị trường hiện nay vừa trực tiếp và gắn với một địa    điểm cụ thể vừa online – trên không gian mạng.(không nhất thiết phải trực tiếp và gắn với một địa điểm cụ thể)

	 B: Đúng
	Việc trao đổi hàng hóa trên thị trường hiện nay thuận lợi cho cả người bán và người mua như: Trao đổi mọi lúc, mọi nơi, không kể thời gian… 

	C: Sai
	Vì trao đổi hàng hóa online – trên không gian mạng cũng mang lại lợi nhuận cao cho người bán. 

	    D: Đúng
	Vì người bán có thể bị khách hàng lừa dối khi đặt đơn hàng, khách hàng mua những hàng hóa không chất lượng…


· Câu 5: Cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu sử dụng sữa của người tiêu dùng ngày càng cao, đặc biệt là với trẻ dưới 6 tuổi thì sữa rất quan trọng. Tuy nhiên giá cả thị trường mặt hàng này cũng có những biến động tác động đến đời sống xã hội. Có thời điểm sữa bột loại tốt có giá thị trường tăng nhanh  mang lại lợi nhuận cao hơn cho người bán. Các doanh nghiệp sữa như Vinamilk, TH true milk, NutiFood…đã tìm các giải pháp để phát triển lực lượng sản xuất, áp dụng khoa học tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường. Bên cạnh đó cũng có một số cá nhân vì lợi nhuận đã sản sản xuất sữa giả, sữa nhập lậu với các thương hiệu như Ensure của Mỹ, Đức…Nhà nước đã thực hiện một số biện pháp để bình ổn giá cả sữa trên thị trường như quy định áp trần giá sữa, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối sữa phải công khai mức giá bán, đồng thời có chế tài xử lí những cá nhân, doanh nghiệp vi phạm về buôn bán, sản xuất sữa giả.
· a. Việc các doanh nghiệp sữa như Vinamilk, TH true milk, NutiFood…đã tìm các giải pháp để phát triển lực lượng sản xuất, áp dụng khoa học tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường là thể hiện ưu điểm của cơ chế thị trường.(ĐÚNG)
· b. Một số cá nhân vì lợi nhuận đã sản sản xuất sữa giả, sữa nhập lậu với các thương hiệu như Ensure của Mỹ, Đức… là thể hiện nhược điểm của cơ chế thị trường. (ĐÚNG)
· c. Nhà nước không có chế tài xử lí những cá nhân, doanh nghiệp vi phạm về buôn bán, sản xuất sữa giả. (SAI)
· d. Khi sữa bột loại tốt có giá thị trường tăng nhanh  thì các doanh nghiệp sữa đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sữa là thể hiện chức năng cung cấp thông tin của giá cả thị trường. (ĐÚNG)
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a.
	Đúng
	Vì việc các doanh nghiệp sữa như Vinamilk, TH true milk, NutiFood…đã tìm các giải pháp để phát triển lực lượng sản xuất, áp dụng khoa học tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm chính là mặt ưu điểm của cơ chế thị trường.

	b.
	Đúng
	Vì nhược điểm của cơ chế thị trường là phát sinh các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh như một số cá nhân vì lợi nhuận đã sản sản xuất sữa giả, sữa nhập lậu...gây thiệt hại cho người sản xuất và người tiêu dùng.

	c
	Sai
	Nhà nước căn cứ vào quy định của pháp luật để xử lí những cá nhân, doanh nghiệp vi phạm về buôn bán, sản xuất sữa giả.

	d
	Đúng
	Vì khi có thông tin của giá cả thị trường là sữa bột loại tốt có giá thị trường tăng nhanh thì các doanh nghiệp sữa đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sữa.


CHỦ ĐỀ 1: CẠNH TRANH, CUNG, CẦU TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
BÀI 1: CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN1. Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi:
Trong những năm gần đây, xe máy điện đã trở thành một phương tiện giao thông phổ biến tại Việt Nam. Với sự phát triển của công nghệ pin và động cơ điện, xe máy điện ngày càng trở nên hiệu quả và tiện lợi. Các hãng xe đua nhau tung ra các mẫu xe máy điện mới với thiết kế đa dạng và tính năng hiện đại. Nhờ sự phát triển này, thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Các nhà sản xuất như VinFast, Honda, Yamaha, SYM và Piaggio đều đã tung ra những mẫu xe máy điện chất lượng cao. Các hãng xe không chỉ tập trung vào việc cải tiến công nghệ pin và động cơ, mà còn đặc biệt chú trọng vào thiết kế hiện đại, tính năng thông minh và khả năng tiết kiệm năng lượng.
Câu 1. Các hãng xe đua nhau tung ra các mẫu xe máy điện mới với thiết kế đa dạng và tính năng hiện đại để thu được nhiều lợi nhuận là thể hiện sự
A. phát triển.		B. tranh giành.	
C. cạnh tranh.		D. đấu tranh.
Câu 2. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, các nhà sản xuất đua nhau tung ra những mẫu xe máy điện chất lượng cao nhằm
A. Đẩy mạnh nguồn vốn đầu tư.	B. Phát triển kinh tế quốc dân.
C. Thu lợi nhuận cho người kinh doanh. 	D. Tăng cường sử dụng nguồn nhiên liệu.
Câu 3. Các hãng xe không chỉ tập trung vào việc cải tiến công nghệ pin và động cơ, mà còn đặc biệt chú trọng vào thiết kế hiện đại, tính năng thông minh và khả năng tiết kiệm năng lượng là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh kinh tế?
A. Mặt hạn chế của cạnh tranh.	B. Tính năng của cạnh tranh.
C. Vai trò của cạnh tranh.	D. Mục đích của cạnh tranh.
2. Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi: 
Theo kết quả khảo sát gần đây với 5.000 khách hàng, đã chỉ ra rằng những cửa hàng  bán Trà sữa không có sự phát triển lớn chủ yếu là do thiếu đầu tư vào việc quảng bá và tiếp thị sản phẩm. Việc đầu tư đáng giá vào hoạt động quảng bá sẽ tạo ra kết quả bất ngờ trong việc thu hút khách hàng! Bạn có thể bắt đầu quảng bá sản phẩm Trà sữa của mình thông qua các ứng dụng chuyên về ẩm thực như Foody, Lozi... hoặc chạy các chiến dịch quảng cáo trên Google, Facebook, thực hiện các chiến lược SEO, và thậm chí cung cấp thẻ tích điểm cho khách hàng. Có nhiều phương pháp marketing khác nhau và bạn nên cân nhắc và chọn lựa hình thức phù hợp nhất với điều kiện của quán mình.
 Câu 4. Để kinh doanh thu được nhiều lợi nhuận hơn quán trà sữa không nên sử dụng hành vi cạnh tranh của mình bằng hành động nào sau đây?
A. Pha chế thật nguyên liệu chất lượng.	B. Tích điểm cho người tiêu dùng.
C. Thay đổi kiểu dáng giống quán đông khách.	D. Quảng cáo trên các ứng dụng mạng xã hội.
Câu 5. Trong thông tin trên, quán trà sữa nâng cao năng lực cạnh tranh của mình bằng hành động nào sau đây?
A. Khuyến mãi giảm giá.	B. Tích điểm cho người tiêu dùng.
C. tích trữ để nâng giá.	D. Đảm bảo an toàn thực phẩm.
3. Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi:
Thị trường sữa Việt Nam ngày càng đa dạng về loại hình sản phẩm, từ sữa bột, sữa tươi, sữa đặc, sữa chua, đến các sản phẩm sữa chức năng, sữa hữu cơ, sữa không lactose, sữa thực vật và các sản phẩm sữa kết hợp với các nguyên liệu khác như trái cây, ngũ cốc, rau củ, thảo mộc...Thực tế hiện nay, sự đa dạng của doanh nghiệp cùng nhu cầu tiêu dùng tăng cao đã dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường sữa, thậm chí là cạnh tranh không lành mạnh. Một số doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng "truyền thông bẩn" để tấn công đối thủ nhằm chiếm thị phần với nhiều cách thức khác nhau như đưa thông tin sai, phiến diện chưa được kiểm chứng, nhắc đi nhắc lại những lỗi sai dù đã bị xử lý...
Câu 6. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sữa là do có sự khác nhau về
A. hệ thống khách hàng sữa.	B. chính sách tiếp thị.
C. sự tồn tại nhiều hãng sữa.	D. chính sách đầu tư.
Câu 7.  Trong sản xuất và kinh doanh cửa hàng sữa, nội dung nào dưới đây không phản ánh mặt tích cực của cạnh tranh?
A. Thông tin sai lệch về sản phẩm sữa.	B. Bảo vệ môi trường sống.
C.  Giành nguồn nguyên nhiên vật liệu.	D. Hạ giá thành sản phẩm.
4. Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi: 1,2
Bên cạnh quảng cáo sôi động, ấn tượng trên truyền hình và báo chí, dầu gội P cũng áp dụng thành công với các quảng cáo gây ấn như: tài trợ nhiều chương trình trò chơi trên truyền hình; câu lạc bộ P với các đêm ca nhạc tại nhiều nơi trên thế giới luôn thu hút đông đảo giới trẻ. Chính việc tài trợ các chương trình giải trí này đã góp phần nâng cao nhận thức nhãn hiệu rất lớn cho nhãn hiệu dầu gội P.
Câu 8. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của cạnh tranh lành mạnh của nhãn hàng P?
  A. Cung cấp thông tin không đúng về các doanh nghiệp khác.
  B. Lôi kéo khách hàng một cách bất chính mua sản phẩm P.
  C. Xâm phạm thông tin, bí mật kinh doanh của nhãn hàng khác.
  D.Tài trợ các chương trình trò chơi trên truyền hình.
 Câu 9. Việc tài trợ chương trìnnh ca nhạc thu hút giới trẻ của nhãn hàng P chính là nội dung nào của cạnh tranh?
  A.Khái niệm.      B. Vai trò.  C. Nguyên nhân.				      D.Mục đích.
5. Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi:
Nhận thấy ngũ cốc đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, doanh nghiệp D và H đã đã thúc đẩy phát triển thị trường ngũ cốc ngày càng đa dạng hơn. Bên cạnh đó,  với nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng cao, hai doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng ngũ cốc nhằm cạnh tranh thị trường và thúc đẩy ngũ cốc càng tiện lợi và chất lượng: đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, áp dụng máy đóng gói bao bì ngũ cốc tự động, cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, bảo quản đúng cách, mẫu mã bao bì thu hút.
     Câu 10. Hai doanh nghiệp D và H không ngừng chạy đua đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm là thể hiện sự
A. phát triển.		B. tranh giành.	
C. cạnh tranh.		D. đấu tranh.
Câu 11. Để cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp D có thể thực hiện nội dung nào sau đây?
A. Tăng cường chiến lược tặng quà khuyến mãi.
B. Viết bài chia sẻ việc làm không tốt của doanh nghiệp H.
C. Lôi kéo thợ giỏi của doanh nghiệp H về làm cho mình.
D. Bí mật lấy công nghệ sản xuất của doanh nghiệp H.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/ SAI
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:          
            Cuộc chạy đua giành thị phần nước mắm đang trở nên gay gắt khi các hãng nước mắm truyền thống tiến hành thay đổi mẫu mã, khẩu vị, trong khi thương hiệu lớn tiếp tục gia tăng đầu tư.  Trước năm 2002, trên thị trường chỉ tồn tại khái niệm nước mắm truyền thống với 2 thành phần chính là cá và muối. Trong khi nước mắm được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp lại có thành phần cá ít hơn, đồng thời pha chế thêm một số phụ gia cần thiết. Hiện nay, nhiều thương hiệu nước mắm liên tục ra đời tạo nên một làn sóng mới trên thị trường khi thị phần gia tăng nhanh chóng nhờ quy mô sản xuất, lợi thế giá rẻ và chi phí quảng cáo lớn, rầm rộ, cùng với đội ngũ tiếp thị hùng hậu.
     a. Các doanh nghiệp sản xuất nước mắm có nhiều hoạt động đấu tranh giành thị phần đó chính là sự cạnh tranh. 
    b. Sự ganh đua của các doanh nghiệp nước mắm mục đích là vì lợi nhuận.
    c. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nước mắm là sự chia sẻ lợi nhuận cho nhau.
    d. Mở rộng quy mô sản xuất, quảng cáo rầm rộ chính là hoạt động cạnh không tranh lành mạnh của các doanh nghiệp sản xuất nước mắm.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Đúng
	Trong thông tin, hoạt động đấu tranh giành thị phần đó chính là sự cạnh tranh.

	b
	Đúng
	Mục đích sự ganh đua để giành lợi nhiều về mình.

	c
	Sai
	Sự ganh đua để giành lợi nhiều về mình nhiều hơn người khác không phải sự chia sẻ lợi nhuận.

	d
	Sai
	Mở rộng quy mô sản xuất, quảng cáo rầm rộ chính là hoạt động cạnh  tranh lành mạnh phù hợp các quy định của pháp luật.



Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:           
Từ tháng 4-2023 đến nay, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) đã triển khai rầm rộ việc đưa ô tô điện vào khai thác trong lĩnh vực taxi. Hãng taxi điện "phủ sóng" tại các thành phố lớn, khu du lịch với 2.500 chiếc chỉ sau 5 tháng hoạt động, tương đương số lượng xe của các hãng taxi lớn đã có mặt trên thị trường hàng chục năm qua. Nhiều hãng vận tải khác như Sun Taxi, Lado Taxi... thời gian qua cũng đầu tư mạnh mua xe điện để thay thế dần xe xăng với mục đích tăng thêm trải nghiệm cho khách hàng và bắt kịp xu thế. Các hãng này cho biết đã nhận được phản hồi khá tích cực từ phía khách hàng nhờ giá cước không quá cao, không phải trả thêm phụ phí như các ứng dụng gọi xe công nghệ, xe chạy êm...
      a. Sự ra đời hãng xe điện tạo ra sự cạnh tranh giữa các hãng taxi.
      b. Cạnh tranh luôn tồn tại giữa các hãng taxi.
      c. Sự cạnh tranh giữa các hãng taxi mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
      d. Cạnh tranh giữa các hãng taxi  không mang lại lợi ích cho nền kinh tế.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Đúng
	Sự ra đời hãng xe điện thêm nhiều chủ thể kinh doanh xe khác nhau đã tạo ra sự cạnh tranh giữa các hãng taxi.

	b
	Đúng
	Nhiều chủ thể kinh doanh xe khác nhau đã tạo ra sự cạnh tranh sự cạnh tranh càng ngày càng gay gắt hơn.

	c
	Đúng
	nhiều chủ thể kinh doanh xe khác nhau đã tạo ra sự cạnh tranh các hãng xe có được khách hàng phải có nhiều chương trình thu hút khách hàng: giá cước không quá cao, không phải trả thêm phụ phí như các ứng dụng gọi xe công nghệ, xe chạy êm...

	d
	Sai
	Cạnh tranh là động lực phát triển kinh tế.



Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau:           
Theo xu thế nâng cao chất lượng của thị trường giày dép thế giới, các yêu cầu về giày dép xuất khẩu ở hầu hết các thị trường sẽ ngày càng trở nên khắt khe hơn, nhiều ràng buộc kỹ thuật hơn. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý đến nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng sản phẩm giày dép nhằm thu được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Trong những năm gần đây, một số doanh nghiệp trong ngành giày dép đã đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa một số công đoạn sản xuất, từ đó nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, quá trình sản xuất mới được cơ giới hóa mà chưa tự động hóa, tỷ lệ công việc làm thủ công còn ở mức cao, do vậy năng suất lao động vẫn còn thấp. Trong lĩnh vực sản xuất giày dép của Việt Nam mới chỉ bước đầu ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất một số loại giày đặc chủng, giày thể thao chuyên dụng, giày y tế và giày thời trang cao.
     a. Trong thông tin trên, để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp giày dép Việt Nam cần tìm thật nhiều nguồn nguyên liệu giá rẻ không cần chú ý  nhiều chất lượng. 
    b. Doanh nghiệp giày dép Việt Nam đã ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm đó chính là vai trò của cạnh tranh.
    c. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh thị trường giày dép là sự tồn tại nhiều doanh nghiệp giày dép có điều kiện sản xuất, kinh doanh giống nhau.
   d. Mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp giày dép là vì lợi nhuận.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Sai
	Doanh nghiệp cần chú ý đến nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng sản phẩm nhằm thu được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. 

	b
	Đúng
	Vai trò của cạnh tranh: thúc đẩy người sản xuất đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

	c
	Sai
	Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là sự tồn tại nhiều doanh nghiệp có điều kiện sản xuất, kinh doanh khác nhau.

	d
	Đúng
	Mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp là vì lợi nhuận.


Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:           
Thị trường điện máy của Việt Nam trong thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ về doanh số cũng như số lượng các doanh nghiệp bán lẻ tham gia vào thị trường. Điện máy Xanh hay Thế giới di động có thể cảm nhận về dịch vụ rất chuyên nghiệp, lịch sự của nhân viên, từ cách họ chào hỏi, cách đi đứng, cách giới thiệu sản phẩm thậm chí là cách khi họ thanh toán cho khách hàng. Bên cạnh đó, dịch vụ vận chuyển hàng tận nhà, chế độ bảo hành, bảo dưỡng tốt cũng là ưu điểm lớn của hệ thống này. Mỗi công ty đều sở hữu những lợi thế cũng như chiến lược của riêng mình. Trong thời gian tới dự báo còn có nhiều biến động khi có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài cộng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của một số tên tuổi lớn như Pico, cuộc chiến trên thị trường bán lẻ điện máy hứa hẹn sẽ còn nhiều gay cấn. Các công ty cần kiên định với chiến lược kinh doanh của mình đồng thời tìm kiếm thêm các giải pháp để đa dạng lĩnh vực kinh doanh, có thêm những vũ khí mới để nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng cơ hội thành công. 
   a. Các doanh doanh nghiệp thay đổi chiến lược tiếp thị ngày càng chuyên nghiệp hơn chính là biểu hiện của cạnh tranh lành mạnh. 
   b. Do điều kiện sản xuất giống nhau là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh giữa các doanh nghiệp điện máy.
   c. Vai trò của cạnh tranh đã giúp các doanh nghiệp điện máy sáng tạo hơn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
  d. Mục tiêu cạnh tranh giữa các doanh nghiệp điện máy là giành thật nhiều lợi nhuận.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Đúng
	Cạnh tranh lành mạnh: doanh nghiệp được quyền sử dụng chiến lược quảng cáo hiệu quả.

	b
	Sai
	Điều kiện sản xuất khác nhau là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

	c
	Đúng
	Vai trò của cạnh tranh: thúc đẩy người sản xuất đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

	d
	Đúng
	Mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp là vì lợi nhuận.



Câu 5. Đọc đoạn thông tin sau:           
Thị trường bột giặt Việt Nam trong mấy năm gần đây thực sự trở thành một “chiến trường” cạnh tranh khốc liệt, các nhãn hiệu bột giặt đua nhau đầu tư từ khâu thiết kế thông điệp quảng cáo, chi tiền khủng cho các phương tiện truyền thông, mời các ngôi sao giải trí làm đại sứ thương hiệu…Có thể thấy đối tượng khách hàng của các hãng bột giặt chủ yếu là các bà nội trợ. Đặc điểm của các đối tượng này là khó tính họ cân nhắc rất kỹ từ mẫu mã, chất lượng, giá cả,…để sao phù hợp nhất cho gia đình. Vì vậy, các hãng bột giặt cần hướng tới mục tiêu cắt giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành cho người tiêu dùng, tăng cường sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước thay thế nguyên liệu nhập khẩu, từ đó giảm chi phí mua hàng, cũng như giảm bớt thuế nhập khẩu.
    a. Sự ganh đua giữa các hãng bột giặt là sự cạnh tranh. 
    b. Cắt giảm chi phí sản xuất để giảm chi phí mua hàng cho người tiêu dùng là chiến lược cạnh tranh lành mạnh.
    c. Có điều kiện sản xuất độc lập và lợi ích giống nhau là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh giữa các hãng bột giặt. 
   d. Các doanh nghiệp bột giặt muốn thành công phải tìm cách làm cho đối thủ của mình suy yếu.

	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Đúng
	Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế.

	b
	Đúng
	Cắt giảm chi phí sản xuất để giảm chi phí mua hàng cho người tiêu dùng là chiến lược cạnh tranh lành mạnh phù hợp quy định pháp luật.

	c
	Sai
	Điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

	d
	Sai
	Cạnh tranh lành mạnh là nâng cao năng lực bản thân, không trái pháp luật, không làm tổn hại đến lợi ích của người khác.



BÀI 2: CUNG - CẦU TRONG SẢN XUẤT LƯU THÔNG HÀNG HÓA

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
 1. Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi: 1,2,3
Đơn hàng nhiều giúp kim ngạch xuất khẩu 3 nhóm hàng: gạo, rau quả, cà phê liên tục tăng nhanh trong nửa đầu tháng 1-2024. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 1, cả nước xuất khẩu hơn 194.000 tấn gạo, kim ngạch đạt gần 135 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 1 đạt gần 96.000 tấn, với kim ngạch gần 283 triệu USD, so cùng kỳ năm 2023 tăng 4,2% về lượng và tăng mạnh 39,7% về kim ngạch. Rau quả là "anh cả" của tăng trưởng, cụ thể 15 ngày đầu tháng 1 đạt 459 triệu USD. Nếu so với cùng kỳ năm 2023, con số này đang tăng trên 89% và so với tháng liền kề trước đó là trên 12%.
Câu 1. Trong thông tin trên, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cung là
A. nhu cầu của người mua.	B. nguồn gốc của hàng hóa.
C. chất lượng của hàng hóa.	D. số lượng của hàng hóa đó.
Câu 2. Trên thị trường, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hoá sẽ
A. tăng lên.	B. giảm.	C. không tăng.	D. ổn định.
Câu 3. Trên thị trường khi nhu cầu của người tiêu dùng hàng hóa tăng cao thì người sản xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây?
A. Giữ nguyên quy mô sản xuất.	B. Tái cơ cấu sản xuất.
C. Mở rộng qui mô sản xuất.	D. Thu hẹp sản xuất.
 2. Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi:
Trong những tháng đầu năm 2024, giá thanh long có nhiều biến động, nhiều hộ gia đình ở huyện T phá thanh long ruột trắng để trồng thanh long ruột đỏ do có giá cao hơn dao động từ 2000đ-3000đ/1kg. 
 Câu 3. Việc chuyển đổi cây trồng thanh long là biểu hiện nào trong nội dung quan hệ cung – cầu?
   A. Cung – cầu tác động lẫn nhau.			   B. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
   C. Giá cả ảnh hưởng đến cung – cầu.        		D. Cung lớn hơn cầu làm cho giá giảm
Câu 4. Người nông dân trồng thanh long ruột đỏ nhiều sẽ dẫn đến điều gì sau đây?
   A. Cung tăng.  B. Cung giảm.  C. Cầu tăng. 			   D. Giá giảm.
3. Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi:
Dự báo thời gian tới, thị trường thịt heo sẽ tiếp tục giữ đà tăng do nhu cầu tiêu thụ của thị trường tốt hơn. Nguyên nhân thịt heo hình thành mặt bằng giá mới ở mức cao so với những tháng đầu năm. Theo thương lái và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm chăn nuôi, giá heo hơi tăng trở lại do nguồn cung giảm mạnh khi người chăn nuôi giảm đàn hoặc ngừng nuôi sau nhiều tháng dài gồng mình gánh lỗ. 
  Câu  5. Hiện nay trên thị trường giá thịt heo rất cao. Trong trường hợp này cung và giá cả có mối quan hệ như thế nào?
    A. Giá cao thì cung giảm.			    B. Giá cao thì cung tăng.
    C. Giá thấp thì cung tăng.			   D. Giá cao thì cầu tăng. 
Câu 6. Giá thịt heo ngày càng tăng cao thì thị trường sẽ có những biến động như thế nào?
     A. Cầu giảm.                   B. Cầu tăng. 		    C. Cung giảm.  		     D. Giá giảm.
4. Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi:
  Tháng 5 mùa vải thiều vào đầu vụ thu hoạch. Giá cao vải năm nay cao hơn so với đầu vụ năm ngoái 5.000đ -7.000đ/1kg. Chị K rất thích ăn vải thiều, nhưng giá lại quá cao vì nguồn cung thị trường thấp nên chị đã chuyển sang dùng các loại trái cây khác có giá cả phù hợp. 
Câu 7. Chị K đã vận dụng tốt quy luật nào sau đây?
  A. Cạnh tranh.		  B. Cung - cầu.		  C. Giá trị.		             D. Tiêu dùng.
Câu 8. Việc chị K chuyển sang lựa chọn mua những loại trái cây khác là nội dung nào của quy luật cung – cầu?
  A. Khái niệm.                   B. Nguyên nhân.                     C. Mối quan hệ.                     D. Vai trò. 
 5.  Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi:
Nếp cái hoa vàng hay còn gọi là  nếp bắc là loại lúa nếp được cấy trồng vào vụ mùa (khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch) ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khi trổ bông thì phấn hoa có màu vàng (chứ không phải là màu trắng như các giống lúa thông thường). Đây là loại nếp có hạt tròn to, vị ngọt nhẹ, cơm dẻo, mềm, thơm tự nhiên và có thành phần dinh dưỡng khá cao: Protein: Chiếm 71.6 %, canxi 32 mg (3%), sắt 0.80 mg (6%), magiê 28 mg (7%). Vì thế nên nếp cái hoa vàng thường được sử dụng để gói bánh chưng ngày Tết. Gần đến Tết nguyên đán, nhu cầu mua gạo nếp ăn Tết tăng cao khiến nguồn cung không đủ,  giá cả cũng sôi động hơn trên thị trường. Giá gạo nếp trên thị trường dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/kg.
Câu 9. Trong những nhân tố dưới đây, nhân tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến cầu về dịch vụ, hàng hoá trong trường hợp trên?
    A. Thu nhập của người tiêu dùng.                     B. Dự đoán của người tiêu dùng về thị trường.
    C. Tâm lí, tập quán hoặc thị hiếu của người tiêu dùng.     D. Đặc điểm của gạo nếp cái hoa vàng.
Câu 10. Trong trường hợp trên vào dịp gần Tết, cung, cầu sẽ có biểu hiện như thế nào?
   A. Cung lớn hơn cầu.     			   B. Cung nhỏ hơn cầu.                
   C. Cung  bằng Cầu.     				 D. Cung, cầu tác động lẫn nhau.
Câu 11. Trong nền kinh tế thị trường,  vai trò của quan hệ cung cầu đối với chủ thể tiêu dùng là gì?
    A. Là căn cứ để lựa chọn việc mua hàng hóa phù hợp.
    B. Là cơ sở để đưa ra các biện pháp, chính sách cân đối cung cầu.
    C. Là tác nhân trực tiếp khiến giá cả thường xuyên biến động.
    D. Là cơ sở để đưa ra các biện pháp, chính sách bình ổn thị trường.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/ SAI
Câu 1.  Đọc đoạn thông tin sau:
Trong tháng 02/2024 đàn gia cầm trên cả nước phát triển tốt; các cơ sở chăn nuôi giữ ổn định quy mô, giá thức ăn chăn nuôi đã giảm đáng đáng kể, giúp giảm bớt khó khăn cho hoạt động chăn nuôi nhất là ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nguồn cung thịt và trứng gia cầm đáp ứng đầy đủ cho thị trường. Tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 2/2024 tăng 2,1% so với cùng thời điểm năm 2023.
a. Giá nguyên liệu là một trong các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở rộng cơ sở chăn nuôi gia cầm.
b. Cung là khối lượng gia cầm cung ứng trong thời gian nhất định.
c.Trong thông tin trên, nguồn cung gia cầm tăng là do cơ sở gia cầm tăng cường chiến dịch quảng cáo.
d.Trong thông tin trên, nguồn cung gia cầm tăng là do giá thịt gia cầm tăng cao.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Đúng
	Giá cả nhân tố tác động trực tiếp đến nguồn cung hàng hóa.

	b
	Đúng
	Cung là khối lượng hàng hóa cung ứng trong thời gian nhất định.

	c
	Sai
	Nguồn cung gia cầm tăng là do giá thức ăn rẻ.

	d
	Sai
	Nguồn cung gia cầm tăng là do giá thức ăn rẻ.


Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Du lịch Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của khách nội địa, du lịch nội địa là"cứu cánh" cho sự phục hồi và tăng trưởng của toàn ngành. Các doanh nghiệp du lịch tập trung vào một số chương trình, hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch như: hoạt động vui chơi tại các trung tâm lớn diễn ra sôi động với nhiều sự kiện nổi bật, có sức lan tỏa, giảm giá tour, khuyến mãi thêm dịch vụ…. Nhiều địa phương ghi nhận lượng khách tăng cao trong quý 1/2024 như Phú Yên đón hơn 2,2 triệu lượt khách, tăng hơn 20%, Phú Quốc tăng hơn 25% so với kế hoạch năm.
a. Nhu cầu về du lịch người dân tăng là nhân tố ảnh hưởng cung dịch vụ du lịch.
b. Nhu cầu du lịch của người dân gọi là khái niệm Cung.
c. Giá tour du lịch giảm không ảnh hưởng đến lượng cầu du lịch.
d. Nếu số lượng người có nhu cầu đi du lịch tăng lên thì cung về du lịch có xu hướng giảm xuống.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Đúng
	Cầu du lich tăng công ty mở rộng dịch vụ du lịch.

	b
	Sai
	Nhu cầu du lịch của người dân trong quý 1năm 2024 (Cầu)

	c
	Sai
	Giá tour du lịch giảm lượng cầu du lịch tăng.

	d
	Sai
	Nhu cầu đi du lịch tăng lên thì cung về du lịch có xu hướng tăng xuống


Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:           
Từ đầu tháng 1 năm nay, hầu như giá tôm chỉ có tăng chứ không hề giảm, đặc biệt là tôm cỡ lớn có tốc độ tăng rất nhanh vì lượng tôm không còn nhiều, nhất là tôm cỡ lớn nên chuyện tôm tăng giá vừa qua là hiển nhiên. Hơn nữa, thời điểm này, thị trường Trung Quốc và Campuchia cũng đang ăn hàng mạnh nên để có đủ hàng giao cho khách chỉ có một con đường là tăng giá. Theo đó, để có đủ nguồn tôm nguyên liệu phục vụ đơn hàng, hầu hết các nhà máy đều có sự điều chỉnh giá tôm theo hướng tăng thêm, bởi nếu không sẽ khó có thể thu mua được tôm do áp lực cạnh tranh từ các đại lý thu mua tôm tươi sống.
  a. Hiện tượng tăng giá tôm liên tục là do lượng  cầu về mặt hàng tôm giảm.
  b. Số lượng cầu về tôm tăng lên nguồn cung không đủ thì giá tôm đó sẽ có xu hướng tăng.
  c. Số lượng cung tôm ngày có xu hướng giảm xuống khi giá tôm ngày càng tăng.
  d. Muốn lượng cung tôm tăng mạnh các cơ sở nuôi tôm nên có chính sách giảm giá.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Sai
	Hiện tượng tăng giá tôm liên tục là do lượng  cầu về mặt hàng tôm tăng.

	b
	Đúng
	Nhu cầu  về tôm tăng lên nguồn cung không đủ thì giá tôm đó sẽ có xu hướng tăng.

	c
	Sai
	Số lượng cung tôm ngày có xu hướng tăng khi giá tôm ngày càng tăng

	d
	Sai
	Lượng cung tôm tăng mạnh các cơ sở nuôi tôm tăng giá tôm.



Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
Vào thời điểm tháng 8/2023, là cao điểm thanh long vào vụ thu hoạch rộ nên giá thanh long giảm mạnh, thương lái thu mua thanh long ruột đỏ giá chỉ từ 2.000 - 4.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng giá từ 5.000 - 6.000 đồng/kg. Vì vậy, một số người dân đốn bỏ những vườn thanh long già cỗi, lâu năm để chuyển sang các loại cây trồng khác, chủ yếu là cây dừa. Theo thống kê của huyện Chợ Gạo đến tháng 11/2023, số diện tích vườn thanh long bị nông dân phá bỏ là khoảng 567 ha do giá cả trái thanh long ở một số thời điểm xuống thấp.
    a. Giá thanh long giảm do lượng cung thanh long thấp hơn lượng cầu thanh long. 
    b. Nhu cầu của người mua là yếu tố chủ yếu tác động  đến lượng cung thanh long.
    c. Người trồng thanh long chuyển qua trồng dừa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn chính là nội dung của mối quan hệ cung –cầu.
    d. Khi lượng cung thanh long tăng sẽ làm cho lượng cầu thanh long tăng.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Sai
	Giá thanh long giảm do lượng cung thanh long nhiều hơn lượng cầu thanh long.

	b
	Đúng
	 Nhu  cầu của người mua là yếu tố chủ yếu tác động  đến lượng cung hàng hóa.

	c
	Sai
	Người trồng thanh long chuyển qua trồng dừa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn chính là vai trò của quan hệ cung –cầu.

	d
	Sai
	Khi lượng cung thanh long tăng không phải là yếu tố làm cho lượng cầu thanh long tăng.




Câu 5. Đọc đoạn thông tin sau:         
Tại nhiều khu chợ, giá thịt heo vẫn đang đạt mức “đỉnh” trong nhiều năm qua.  Bà L chia sẻ “Dù giá đắt nhưng chúng tôi cũng không thể bỏ thịt heo để ăn thịt bò, thịt gà hay cá được vì thịt heo luôn là loại thịt dễ chế biến và được cả nhà yêu thích. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ mua thịt heo ít lại để đảm bảo tiền chợ hàng ngày vẫn đủ”.
a. Giá thịt heo tăng là do nguồn cung thịt heo ít hơn nhu cầu của người tiêu dùng.
b. Mua thịt heo ít lại chuyển sang mua mặt hàng khác để đảm bảo chi phí là người tiêu dùng chưa vận dụng tốt vai trò quan hệ cung cầu. 
c. Giá cả thịt heo tăng các doanh nghiệp sẽ có xu hướng mở rộng sản xuất để tăng lượng cung.
d. Giá cả của mặt hàng thịt heo là yếu tố chủ yếu tác động đến nhu cầu mua thịt heo của người tiêu dùng.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	a
	Đúng
	Nguồn cung thịt heo ít hơn nhu cầu của người tiêu dùng làm giá tăng

	b
	Sai
	Mua thịt heo ít lại chuyển sang mua mặt hàng khác để đảm bảo chi phí là vận dụng tốt quy luật cung-cầu.

	c
	Đúng
	Giá cả tăng các doanh nghiệp sẽ có xu hướng mở rộng sản xuất để tăng lượng cung.

	d
	Đúng
	Giá cả là yếu tố chủ yếu tác động đến nhu cầu của người tiêu dùng.




